
VÌ SAO PH I VI T SÁCH NÀY?Ả Ế

1. Phàm làm vi c gì cũng v y, b t kỳ l n bé, b t kỳ khó d , n uệ ậ ấ ớ ấ ễ ế  
không ra s c thì ch c không thành công. T c ng  Tàu có câu: "Sứ ắ ụ ữ ư 
t  b t th  t t dùng h t s c". S  t  m nh bi t ch ng nào, n u b tử ắ ỏ ấ ế ứ ư ử ạ ế ừ ế ắ  
th  thì có khó gì, th  mà còn ph i dùng h t s c, hu ng gì làm vi cỏ ế ả ế ứ ố ệ  
to tát nh  vi c gi i phóng gông cùm nô l  cho đ ng bào, cho nhânư ệ ả ệ ồ  
lo i, n u không h t s c thì làm sao đ c.ạ ế ế ứ ượ

2. L i nhi u ng i th y khó thì ngã lòng, không hi u r ng "n cạ ề ườ ấ ể ằ ướ  
ch y đá mòn" và "có công mài s t, có ngày nên kim". Vi c gì khóả ắ ệ  
cho m y, quy t tâm làm thì làm ch c đ c, ít ng i làm không n i,ấ ế ắ ượ ườ ổ  
nhi u ng i đ ng tâm hi p l c mà làm thì ph i n i. Đ i này làmề ườ ồ ệ ự ả ổ ờ  
ch a xong thì đ i sau n i theo làm thì ph i xong.ư ờ ố ả

3. Mu n đ ng tâm hi p l c, mu n b n gan thì tr c ai ai cũng ph iố ồ ệ ự ố ề ướ ả  
hi u rõ vì sao mà ph i làm, vì sao mà không làm không đ c, vì saoể ả ượ  
mà ai ai cũng ph i gánh m t vai, vì sao ph i làm ngay không nênả ộ ả  
ng i này ng i ch  ng i khác. Có nh  th  m c đích m i đ ng;ườ ồ ờ ườ ư ế ụ ớ ồ  
m c đích có đ ng, chí m i đ ng; chí có đ ng, tâm m i đ ng; tâmụ ồ ớ ồ ồ ớ ồ  
đã đ ng, l i ph i bi t cách làm thì làm m i chóng.ồ ạ ả ế ớ

4. Lý lu n và l ch s  cách m nh có nhi u sách l m. Pháp nó s , nênậ ị ử ệ ề ắ ợ  
c m chúng ta h c, c m chúng ta xem, cho nên đ ng bào ta đ i v iấ ọ ấ ồ ố ớ  
hai ch  cách m nh còn l  m  l m. Có ng i biên chép đ  x ngữ ệ ờ ờ ắ ườ ề ướ  
ra m t chút l i làm m t cách r t h  đ ; ho c xúi dân b o đ ng màộ ạ ộ ấ ồ ồ ặ ạ ộ  
không bày cách t  ch c; ho c làm cho dân quen tính  l i, mà quênổ ứ ặ ỷ ạ  
tính t  c ng.ự ườ

5. M c đích sách này là đ  nói cho đ ng bào ta bi t rõ: (1) Vì saoụ ể ồ ế  
chúng ta mu n s ng thì ph i cách m nh. (2) Vì sao cách m nh làố ố ả ệ ệ  
vi c chung c  dân chúng ch  không ph i vi c m t hai  ng i.ệ ả ứ ả ệ ộ ườ  
(3) Đem l ch s  cách m nh các n c làm g ng cho chúng ta soi.ị ử ệ ướ ươ  



(4) Đem phong trào th  gi i nói cho đ ng bào ta rõ. (5) Ai là b n ta?ế ớ ồ ạ  
Ai là thù ta? (6) Cách m nh thì ph i làm th  nào?ệ ả ế

6. Sách này mu n nói cho v n t t, d  hi u, d  nh . Ch c có ng iố ắ ắ ễ ể ễ ớ ắ ườ  
s  chê r ng văn ch ng c t qu n. Vâng! Đây nói vi c gì thì nói r tẽ ằ ươ ụ ằ ệ ấ  
gi n ti n, mau m n, ch c ch n nh  2 l n 2 là 4, không tô v  trangả ệ ắ ắ ắ ư ầ ẽ  
hoàng gì c .ả

H n sáu m i năm nay, đ  qu c ch  nghĩa Pháp đ p trên đ u; h nơ ươ ế ố ủ ạ ầ ơ  
hai m i tri u đ ng bào h p h i trong vòng t  đ a. Ph i kêu to,ươ ệ ồ ấ ố ử ị ả  
làm chóng đ  c u l y gi ng nòi, thì gi  đâu r nh mà v  v i trauể ứ ấ ố ờ ả ẽ ờ  
chu t!ố

Sách này ch  c ao sao đ ng bào xem r i thì nghĩ l i, nghĩ r i thìỉ ướ ồ ồ ạ ồ  
t nh d y, t nh r i thì đ ng lên đoàn k t nhau mà làm cách m nh.ỉ ậ ỉ ồ ứ ế ệ

Văn ch ng và hy v ng sách này ch   trong hai ch : Cách m nh!ươ ọ ỉ ở ữ ệ  
Cách m nh!! Cách m nh!!!ệ ệ



 

CÁCH M NHỆ

1. Cách m nh là gì?ệ

Cách m nh là phá cái cũ đ i ra cái m i, phá cái x u đ i ra cái t t.ệ ổ ớ ấ ổ ố  
Thí d : ông Galilê (1633) là khoa h c cách m nh. Ngày x a ai cũngụ ọ ệ ư  
t ng r ng gi i tròn đ t vuông, nhân kinh nghi m và tr c đ cưở ằ ờ ấ ệ ắ ạ 1), 
ông y m i quy t r ng trái đ t tròn và ch y chung quanh m t gi i.ấ ớ ế ằ ấ ạ ặ ờ

Ông Stêphenxông (1800) là c  khí cách m nh. Ngày x a ch  đi bơ ệ ư ỉ ộ 
và đi xe ng a kéo; ông y m i làm ra xe l a.ự ấ ớ ử

Ông Đácuyn (1859) là cách v t cách m nhậ ệ 2).  Ngày x a không aiư  
hi u rõ s  sinh hoáể ự 3)c a v n v t, ông y m i nghiên c u ra vì saoủ ạ ậ ấ ớ ứ  
mà có s  sinh hoá y.ự ấ

Ông Các Mác là kinh t  h c cách m nh. Ông y nghiên c u rõ ràngế ọ ệ ấ ứ  
t  b n ch  nghĩa, đ  qu c ch  nghĩa, giai c p tranh đ u, vân vân ư ả ủ ế ố ủ ấ ấ ở 
đâu mà sinh ra; l ch s  nó th  nào, hi n t ng nó th  nào, và k tị ử ế ệ ượ ế ế  
qu  nó s  ra th  nào.ả ẽ ế

2. Cách m nh có m y th ?ệ ấ ứ

y là t  t ng cách m nh, dân chúng cách m nh thì có 3 th :Ấ ư ưở ệ ệ ứ

A- T  b n cách m nh.ư ả ệ

B- Dân t c cách m nh.ộ ệ

C- Giai c p cách m nh.ấ ệ

T  b n cách m nh nh  Pháp cách m nh năm 1789. M  cách m như ả ệ ư ệ ỹ ệ  
đ c l p năm 1776 (đu i Anh), Nh t cách m nh năm 1864ộ ậ ổ ậ ệ 1).
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Dân t c cách m nh nh  Ytali đu i c ng quy n Áo năm 1859. Tàuộ ệ ư ổ ườ ề  
đu i Mãn Thanh năm 1911.ổ

Giai c p cách m nh nh  công nông Nga đu i t  b n và giành l yấ ệ ư ổ ư ả ấ  
quy nề 2) năm 1917.

3. Vì sao mà sinh ra t  b n cách m nh?ư ả ệ

A. T  b n  thành ph  là t  b n m i, nó có lò máy và làm ra hàngư ả ở ố ư ả ớ  
hoá. Có lò máy thì mu n có nhi u th  làm công cho nó. Làm ra hàngố ề ợ  
hoá thì mu n nhi u ng i mua c a nó. Mu n nhi u ng i mua bánố ề ườ ủ ố ề ườ  
thì mu n giao thông ti n l i.ố ệ ợ

B. T  b n  h ng thôn là đ a ch , nó mu n gi  nh ng ch  đư ả ở ươ ị ủ ố ữ ữ ế ộ 
phong ki n, th  đ a nhân dân;  ch  nào ch  quy n đ u là v  tayế ổ ị ở ỗ ủ ề ề ề  
b n quy n quý  đ y c ; nó đ i v i nhân dân, nó coi nh  trâu, nhọ ề ở ấ ả ố ớ ư ư 
l n, nó b t  yên m t ch  đ  cày ru ng cho nó, nó đ i v i ng iợ ắ ở ộ ỗ ể ộ ố ớ ườ  
đi buôn, thì hàng hoá nó mu n l y thu  bao nhiêu thì l y, không cóố ấ ế ấ  
ch ng đ , ti n b c m i x  m t th , đi l i ph i xin chúng nó choừ ộ ề ạ ỗ ứ ộ ứ ạ ả  
phép, nó làm nhi u cách tr  ng i cho vi c buôn bán m i.ề ở ạ ệ ớ

Đ a ch  h t s c ngăn tr  t  b n m i, t  b n m i h t s c phá đ aị ủ ế ứ ở ư ả ớ ư ả ớ ế ứ ị  
ch , hai bên xung đ t nhau làm thành ra t  b n cách m nh.ủ ộ ư ả ệ

Không bao gi  hai t i này ch ng nhau k ch li t và rõ ràng, d  th yờ ụ ố ị ệ ễ ấ  
b ng bên M . Năm 1861 đ n 1865, m y t nh phía B c (t  b nằ ỹ ế ấ ỉ ắ ư ả  
m i) c  binh đánh l i m y t nh phía Nam (đi n ch ) nh  2 n cớ ử ạ ấ ỉ ề ủ ư ướ  
thù đ ch v yị ậ 3).

4. Vì sao mà sinh ra dân t c cách m nh?ộ ệ

M t n c c y có s c m nh đ n c p m t n c y u, l y võ l cộ ướ ậ ứ ạ ế ướ ộ ướ ế ấ ự  
cai tr  dân n c y, và giành h t c  quy n kinh t  và chính tr . Dânị ướ ấ ế ả ề ế ị  
n c y đã m t c  t  do đ c l p, l i làm ra đ c bao nhiêu thì bướ ấ ấ ả ự ộ ậ ạ ượ ị 
c ng quy n v  vét b y nhiêu.ườ ề ơ ấ
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Nó đã c p h t s n v t, quy n l i c a dân r i, khi có gi c giã, nóướ ế ả ậ ề ợ ủ ồ ặ  
l i b t dân đi lính ch t thay cho nó. Nh  trong tr n Âu chi n 1914 -ạ ắ ế ư ậ ế  
1918, Tây b t ta đi lính, sau l i gia thu  gia s u. Đánh đ c thì nóắ ạ ế ư ượ  
h ng l i quy n, thua thì mình đã ch t ng i l i h i c a.ưở ợ ề ế ườ ạ ạ ủ

Nói tóm l i là b n c ng quy n này b t dân t c kia làm nô l , nhạ ọ ườ ề ắ ộ ệ ư 
Pháp v i An Nam. Đ n khi dân nô l  y ch u không n i n a, t nhớ ế ệ ấ ị ổ ữ ỉ  
ng  lên, đoàn k t l i, bi t r ng thà ch t đ c t  do h n s ng làmộ ế ạ ế ằ ế ượ ự ơ ố  
nô l , đ ng tâm hi p l c đánh đu i t i áp b c mình đi; y là dânệ ồ ệ ự ổ ụ ứ ấ  
t c cách m nh.ộ ệ

5. Vì sao mà sinh ra giai c p cách m nh?ấ ệ

Trong th  gi i có 2 giai c p:ế ớ ấ

A. T  b n (không làm công mà h ng l i).ư ả ưở ợ

B. Công và nông (làm khó nh c mà ch ng đ c h ng).ọ ẳ ượ ưở

Nh  ng i th  An Nam, làm  m  than Hòn Gay, m t ngày làm 11ư ườ ợ ở ỏ ộ  
gi , đ u năm làm đ n cu i, m t ngày ch  đ c 3 hào, ăn ch ng đờ ầ ế ố ộ ỉ ượ ẳ ủ 
ăn, m c không có m c, đau không có thu c, ch t không có hòm.ặ ặ ố ế

Còn anh ch  m  y không bao gi  nhúng tay đ n vi c gì, mà nó ănủ ỏ ấ ờ ế ệ  
sung m c s ng, lên ng a xu ng xe, m i năm l i đ c m y m iặ ướ ự ố ỗ ạ ượ ấ ươ  
tri u đ ng l i (năm 1925 nó đ c 17.000.000 đ ng). Th  h i 17ệ ồ ờ ượ ồ ử ỏ  
tri u y th ng ch  Tây làm ra hay là công nhân An Nam làm ra?ệ ấ ằ ủ  
Dân cày ta ru ng không có mà cày, mà t i đ n đi n Tây nó chi mộ ụ ồ ề ế  
h t 122.000 m u ru ng t t  Trung Kỳ, 150.000 m u  Nam Kỳ.ế ẫ ộ ố ở ẫ ở

Dân ta n i thì không đ  ăn, n i thì ch t đói, mà đi n ch  m i nămơ ủ ơ ế ề ủ ỗ  
nó  bán  g o  g n  1.000  tri u  quan  ti n  Tâyạ ầ ệ ề 1) (năm 1925  nó  bán 
911.477.000 quan).

http://tuyengiao.vn/MainFrame.aspx?ctrlid=AddContent&1334300809890&1334300809890#_ftn8


N c ta nh  v y, các n c cũng nh  v y. Công nông không ch uướ ư ậ ướ ư ậ ị  
n i, đoàn k t nhau đánh đu i t  b n đi, nh  bên Nga, y là giai c pổ ế ổ ư ả ư ấ ấ  
cách m nh; nói tóm l i là giai c p b  áp b c cách m nhệ ạ ấ ị ứ ệ 2) đ  đ p để ạ ổ 
giai c p đi áp b c mình.ấ ứ

6. Cách m nh chia làm m y th ?ệ ấ ứ

Cách m nh chia ra hai th :ệ ứ

A. Nh  An Nam đu i Pháp, n Đ  đu i Anh, Cao Lyư ổ Ấ ộ ổ 3) đu i Nh t,ổ ậ  
Philíppin đu i M , Tàu đu i các đ  qu c ch  nghĩa đ  giành l yổ ỹ ổ ế ố ủ ể ấ  
quy n t  do bình đ ng c a dân n c mình, y là dân t c cáchề ự ẳ ủ ướ ấ ộ  
m nh.ệ

B. T t c  dân cày, ng i th  trong th  gi i b t kỳ n c nào, nòiấ ả ườ ợ ế ớ ấ ướ  
nào đ u liên h p nhau l i nh  anh em m t nhà, đ  đ p đ  t t cề ợ ạ ư ộ ể ậ ổ ấ ả 
t  b n trong th  gi i, làm cho n c nào, dân nào cũng đ c h như ả ế ớ ướ ượ ạ  
phúc, làm cho thiên h  đ i đ ng - y là th  gi i cách m nh.ạ ạ ồ ấ ế ớ ệ

Hai th  cách m nh đó tuy có khác nhau, vì dân t c cách m nh thìứ ệ ộ ệ  
ch a phân giai c p, nghĩa là sĩ, nông, công, th ng đ u nh t tríư ấ ươ ề ấ  
ch ng l i c ng quy n. Còn th  gi i cách m nh thì vô s n giaiố ạ ườ ề ế ớ ệ ả  
c p đ ng đ u đi tr c. Nh ng 2 cách m nh y v n có quan h  v iấ ứ ầ ướ ư ệ ấ ẫ ệ ớ  
nhau. Thí d : An Nam dân t c cách m nh thành công thì t  b nụ ộ ệ ư ả  
Pháp y u, t  b n Pháp y u thì công nông Pháp làm giai c p cáchế ư ả ế ấ  
m nh cũng d . Và n u công nông Pháp cách m nh thành công, thìệ ễ ế ệ  
dân t c An Nam s  đ c t  do.ộ ẽ ượ ự

V y nên cách m nh An Nam v i cách m nh Pháp ph i liên l c v iậ ệ ớ ệ ả ạ ớ  
nhau.

7. Ai là nh ng ng i cách m nh?ữ ườ ệ

Vì b  áp b c mà sinh ra cách m nh, cho nên ai mà b  áp b c càngị ứ ệ ị ứ  
n ng thì lòng cách m nh càng b n, chí cách m nh càng quy t. Khiặ ệ ề ệ ế  
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tr c t  b n b  phong ki n áp b c cho nên nó cách m nh. Bây giướ ư ả ị ế ứ ệ ờ 
t  b n l i đi áp b c công nông, cho nên công nông là ng i chư ả ạ ứ ườ ủ 
cách m nhệ 1).

1. Là vì công nông b  áp b c n ng h n,ị ứ ặ ơ

2. Là vì công nông là đông nh t cho nên s c m nh h n h t,ấ ứ ạ ơ ế

3. Là vì công nông là tay không chân r i, n u thua thì ch  m t m tồ ế ỉ ấ ộ  
cái ki p kh , n u đ c thì đ c c  th  gi i, cho nên h  gan góc.ế ổ ế ượ ượ ả ế ớ ọ  
Vì nh ng c  y, nên công nông là g c cách m nh; còn h c trò, nhàữ ớ ấ ố ệ ọ  
buôn nh , đi n ch  nh  cũng b  t  b n áp b c, song không c cỏ ề ủ ỏ ị ư ả ứ ự  
kh  b ng công nông; 3 h ng y ch  là b u b n cách m nh c aổ ằ ạ ấ ỉ ầ ạ ệ ủ  
công nông thôi.

8. Cách m nh khó hay là d ?ệ ễ

S a cái xã h i cũ đã m y ngàn năm làm xã h i m i, y là r t khó.ử ộ ấ ộ ớ ấ ấ  
Nh ng bi t cách làm, bi t đ ng tâm hi p l c mà làm thì ch c làmư ế ế ồ ệ ự ắ  
đ c, th  thì không khó. Khó d  cũng t i mình, mình quy t chí làmượ ế ễ ạ ế  
thì làm đ c. Nh ng mu n làm cách m nh thì ph i bi t:ượ ư ố ệ ả ế

A- T i t  b n và đ  qu c ch  nghĩa nó l y tôn giáo và văn hoá làmụ ư ả ế ố ủ ấ  
cho dân ngu, l y phép lu t bu c dân l i, l y s c m nh làm cho dânấ ậ ộ ạ ấ ứ ạ  
s , l y phú quý làm cho dân tham. Nó làm cho dân nghe đ n 2 chợ ấ ế ữ 
cách m nh thì s  rùng mình.ệ ợ

V y cách m nh tr c ph i làm cho dân giác ng .ậ ệ ướ ả ộ

B- Dân kh  quá hay làm b o đ ng, nh  dân An Nam  Trung Kỳổ ạ ộ ư ở  
kháng thu , Hà Thành đ u đ c, Nam Kỳ phá khám; không có chế ầ ộ ủ 
nghĩa, không có k  ho ch, đ n n i th t b i mãi.ế ạ ế ỗ ấ ạ

V y cách m nh ph i gi ng gi i  lý lu n và ch  nghĩaậ ệ ả ả ả ậ ủ 1) cho dân 
hi u.ể
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C- Dân vì không hi u tình th  trong th  gi i, không bi t so sánh,ể ế ế ớ ế  
không có m u ch c, ch a nên làm đã làm, khi nên làm l i khôngư ướ ư ạ  
làm2).

Cách m nh ph i hi u phong tri u th  gi i, ph i bày sách l c choệ ả ể ề ế ớ ả ượ  
dân.

D- Dân th ng chia rườ ẽ3) phái này b n kia, nh  dân ta ng i Nam thìọ ư ườ  
nghi ng i Trung, ng i Trung thì khinh ng i B c, nên n i y uườ ườ ườ ắ ỗ ế  
s c đi, nh  đũa m i chi c m i n i.ứ ư ỗ ế ỗ ơ

V y nên s c cách m nh ph i t p trung, mu n t p trung ph i cóậ ứ ệ ả ậ ố ậ ả  
đ ng cách m nh.ả ệ

9. Cách m nh tr c h t ph i có cái gì?ệ ướ ế ả

Tr c h t ph i có đ ng cách m nh, đ  trong thì v n đ ng và tướ ế ả ả ệ ể ậ ộ ổ 
ch c dân chúng, ngoài thì liên l c v i dân t c b  áp b c và vô s nứ ạ ớ ộ ị ứ ả  
giai c p m i n i. Đ ng có v ng cách m nh m i thành công, cũngấ ọ ơ ả ữ ệ ớ  
nh  ng i c m lái có v ng thuy n m i ch y. Đ ng mu n v ng thìư ườ ầ ữ ề ớ ạ ả ố ữ  
ph i có ch  nghĩa làm c t, trong đ ng ai cũng ph i hi u, ai cũngả ủ ố ả ả ể  
ph i theo ch  nghĩa y. Đ ng mà không có ch  nghĩa cũng nhả ủ ấ ả ủ ư 
ng i không có trí khôn, tàu không có bàn ch  nam.ườ ỉ

Bây gi  h c thuy t nhi u, ch  nghĩa nhi u, nh ng ch  nghĩa chânờ ọ ế ề ủ ề ư ủ  
chính nh t, ch c ch n nh t, cách m nh nh t là ch  nghĩa Lênin.ấ ắ ắ ấ ệ ấ ủ
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L CH S  CÁCH M NH MỊ Ử Ệ Ỹ

1. L ch s  M  th  nào?ị ử ỹ ế

Th  k  th  14 v  tr c, ch a ai bi t M   đâu. Đ n năm 1492,ế ỷ ứ ề ướ ư ế ỹ ở ế  
ng i buôn tên là Christophe Colomb đi tàu buôn mu n qua n Đ ,ườ ố Ấ ộ  
nh ng đi l c đ ng, may l i g p châu M . Dân x  y là loài daư ạ ườ ạ ặ ỹ ứ ấ  
đ , ch  đi săn b n không bi t buôn bán và làm ngh .ỏ ỉ ắ ế ề

T  lúc Colomb tìm ra châu M , thì ng i các n c bên Âu tràn quaừ ỹ ườ ướ  
đ y làm ăn. Ng i da tr ng mu n b t  ng i da đ  làm nô l ,ấ ườ ắ ố ắ ườ ỏ ệ  
nh ng nó không ch u làm, thì chúng gi t mòn gi t m i ng i da đư ị ế ế ỏ ườ ỏ 
đi, r i b t ng i da đen bên Phi qua làm cho chúng nó.ồ ắ ườ

Ng i Âu qua M  thì n c nào cũng có, nh ng đông nh t là ng iườ ỹ ướ ư ấ ườ  
Anh (3.000.000 ng i). Vì v y, Anh giành M  làm thu c đ a.ườ ậ ỹ ộ ị

2. Vì sao mà M  làm cách m nh?ỹ ệ

Th  s n M  r t giàu, đ ng, s t, than, bông, lúa, trâu bò, vân vân,ổ ả ỹ ấ ồ ắ  
v t gì cũng nhi u. Anh thì tham, mu n h t v  cho mình c , cho nênậ ề ố ố ề ả  
đ t ra 3 phép nh  sau này:ặ ư

1. Có bao nhiêu th  s n, M  ph i cung c p cho Anh h t, khôngổ ả ỹ ả ấ ế  
đ c bán cho các n c khác.ượ ướ

2. Dân M  không đ c l p ra lò máy và h i buôn bán.ỹ ượ ậ ộ

3. Các n c không đ c vào buôn bán v i M , ch  Anh đ c buônướ ượ ớ ỹ ỉ ượ  
bán mà thôi.

Vì 3 đi u y, l i thêm thu  má n ng n , làm cho kinh t  M  r tề ấ ạ ế ặ ề ế ỹ ấ  
kh n đ n, nên t  năm 1770, dân M  t c mình "t y chay" Anh.ố ố ừ ỹ ứ ẩ



3. Phong tri u y k t qu  ra th  nào?ề ấ ế ả ế

Phong tri u "t y chay" gi c dai đ n 5 năm. Anh đem lính qua d p,ề ẩ ắ ế ẹ  
và b t nh ng ng i c m đ u làm t i. M i l n b t m t ng i c mắ ữ ườ ầ ầ ộ ỗ ầ ắ ộ ườ ầ  
đ u, thì dân càng t c gi n thêm. Đ n năm 1775, khi lính Anh b tầ ứ ậ ế ắ  
m y ng i c m đ u n a, dân kéo nhau ra c u, l i b  lính Anh gi tấ ườ ầ ầ ữ ứ ạ ị ế  
ch t 9 ng i. Vi c này nh  l a r i vào thu c súng, dân t c quá thìế ườ ệ ư ử ơ ố ứ  
n , s ng ch t cũng quy t đu i đ c Chính ph  Anh m i thôi.ổ ố ế ế ổ ượ ủ ớ

Cách m t năm sau, đ n ngày 4 tháng 7 năm 1776 thì cách m nhộ ế ệ  
đ c và M  tuyên b  đ c l pượ ỹ ố ộ ậ 45, và n c M  thành ra n c c ngướ ỹ ướ ộ  
hoà.

Bây gi  M  có 48 t nhờ ỹ ỉ 1) và 110.000.000 dân.

4. Ý nghĩa cách m nh M  v i cách m nh An Nam th  nào?ệ ỹ ớ ệ ế

1. Chính sách Pháp đ i v i An Nam bây gi  x u h n Anh đ i v iố ớ ờ ấ ơ ố ớ  
M  tr c, vì Pháp đã v  vét h t c a c i dân ta, đã ngăn c m dân taỹ ướ ơ ế ủ ả ấ  
làm vi c này vi c khác; nó l i b t dân ta hút thu c phi n và u ngệ ệ ạ ắ ố ệ ố  
r u. Anh ch  ham ti n M , Pháp đã ham ti n l i mu n làm m tượ ỉ ề ỹ ề ạ ố ấ  
nòi, m t gi ng An Nam đi. Th  mà dân An Nam còn ch a h c Mấ ố ế ư ọ ỹ 
mà làm cách m nh!ệ

2. Trong l i tuyên ngôn c a M  có câu r ng: "Gi i sinh ra ai cũngờ ủ ỹ ằ ờ  
có quy n t  do, quy n gi  tính m nh c a mình, quy n làm ăn choề ự ề ữ ệ ủ ề  
sung s ng... H  Chính ph  nào mà có h i cho dân chúng, thì dânướ ễ ủ ạ  
chúng ph i đ p đ  Chính ph  y đi, và gây lên Chính ph  khác...".ả ậ ổ ủ ấ ủ

Nh ng bây gi  Chính ph  M  l i không mu n cho ai nói đ n cáchư ờ ủ ỹ ạ ố ế  
m nh, ai đ ng đ n Chính ph !ệ ụ ế ủ

3. M  tuy r ng cách m nh thành công đã h n 150 năm nay, nh ngỹ ằ ệ ơ ư  
công nông v n c  c c kh , v n c  lo tính cách m nh l n th  hai.ẫ ứ ự ổ ẫ ứ ệ ầ ứ
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y là vì cách m nh M  là cách m nh t  b n, mà cách m nh t  b nẤ ệ ỹ ệ ư ả ệ ư ả  
là ch a ph i cách m nh đ n n iư ả ệ ế ơ 1).

Chúng ta đã hy sinh làm cách m nh, thì nên làm cho đ n n i, nghĩaệ ế ơ  
là làm sao cách m nh r i thì quy n giao cho dân chúng s  nhi u,ệ ồ ề ố ề  
ch  đ  trong tay m t b n ít ng i. Th  m i kh i hy sinh nhi uớ ể ộ ọ ườ ế ớ ỏ ề  
l n, th  dân chúng m i đ c h nh phúc.ầ ế ớ ượ ạ
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CÁCH M NH PHÁPỆ

1. Vì sao Pháp có phong tri u cách m nh?ề ệ

H i th  k  th  18, vua thì kiêu xa dâm d t, quý t c và b n c  đ oồ ế ỷ ứ ậ ộ ọ ố ạ  
thì hoành hành; thu  n ng d ch phi n, dân tình kh n kh .ế ặ ị ề ố ổ

Ph n thì Canađa và n Đ , nguyên là thu c đ a Pháp, nay b  Anh vầ Ấ ộ ộ ị ị ơ 
m t.ấ

Ph n thì nh ng ng i h c th c nh  ông Môngtexki  (1755), Vônteầ ữ ườ ọ ứ ư ơ  
và Rútxô (1778) tuyên truy n ch  nghĩa t  do bình đ ng.ề ủ ự ẳ

Ph n thì phong tri u cách m nh Anh (ông Krômven chém vua Anhầ ề ệ  
và l p C ng hoà Chính ph  năm 1653) còn m i, và phong tri u dânậ ộ ủ ớ ề  
ch  M  (1776) v a qua.ủ ỹ ừ

Nh t là vì t  b n m i b  t i phong ki n ngăn tr , dân thì b  vua,ấ ư ả ớ ị ụ ế ở ị  
quý t c và c  đ o áp b c. V y nên t  b n m i liên hi p v i h cộ ố ạ ứ ậ ư ả ớ ệ ớ ọ  
trò, dân cày và ng i th  đ  phá phong ki n.ườ ợ ể ế

2. Cách m nh Pháp kh i t  bao gi ?ệ ở ừ ờ 46

Vua th y dân ch n r n, thì b t b  nh ng ng i tuyên truy n và tấ ộ ộ ắ ớ ữ ườ ề ổ 
ch c. Dân th y v y thì t c quá, đ n ngày 14 tháng 7 năm 1789 kéoứ ấ ậ ứ ế  
nhau đ n phá khám l n (Baxti). Vua đem lính v  gi  kinh đô; dânế ớ ề ữ  
l i t  ch c cách m nh đ i đ  phòng ch ng l i. Vua lui ra  t i t nhạ ổ ứ ệ ộ ể ố ạ ở ạ ỉ  
Vécxây.

Ngày 5 tháng 10 năm y, th  thuy n đàn bà con gái Pari kéo nhauấ ợ ề  
đ n Vécxây b t vua v  khai h i, và ký t  tuyên ngôn:ế ắ ề ộ ờ

1. Là b  ch  đ  phong ki n, gi i phóng nông nô.ỏ ế ộ ế ả



2. Là đem c a các nhà th  đ o làm c a Nhà n c.ủ ờ ạ ủ ướ

3. Là cho dân t  do làm báo, t  ch c, vân vân.ự ổ ứ

4. Là l p hi n pháp, nghĩa là vua không đ c chuyên quy n.ậ ế ượ ề

1792, vì vua c u c u v i ngo i qu c và thông v i b n ph n cáchầ ứ ớ ạ ố ớ ọ ả  
m nh, dân m i b  vua mà l p ra c ng hoà.ệ ớ ỏ ậ ộ

1793, ngày 21 tháng 1 làm án vua và v  con vua là ph n qu c t cợ ả ố ặ 1), 
r i đem ra chém.ồ

3. Các n c Âu châu đ i v i cách m nh Pháp th  nào?ướ ố ớ ệ ế

Dân các n c thì đ u m ng th m và tán thành. Nh ng vua và quýướ ề ừ ầ ư  
t c các n c thì s  dân mình b t ch c dân Pháp, cho nên bênộ ướ ợ ắ ướ  
ngoài chúng nó liên binh đánh cách m nh mà bên trong thì giúp choệ  
t i ph n cách m nh.ụ ả ệ

Dân Pháp tuy l ng th c ít, súng ng thi u, nh ng ch  nh  ganươ ự ố ế ư ỉ ờ  
cách m nh mà trong d p n i lo n, ngoài phá c ng quy n. H i yệ ẹ ộ ạ ườ ề ồ ấ  
lính cách m nh g i là "lính không qu n"ệ ọ ầ 2), ng i không có nón, kườ ẻ 
không có giày, áo rách qu n tua, m t g y b ng đói. Th  mà lính yầ ặ ầ ụ ế ấ  
đ n đâu, thì lính ngo i qu c thua đ y, vì h  gan li u hy sinh quá,ế ạ ố ấ ọ ề  
không ai ch ng n i.ố ổ

Th  thì bi t: m t ng i cách m nh có gan, h n m t ngàn ng i vôế ế ộ ườ ệ ơ ộ ườ  
chí.

4. Pháp cách m nh đ n m y l n?ệ ế ấ ầ

Năm 1792 đ n 1804 C ng hoà l n th  1. Năm 1804 Napôlêôngế ộ ầ ứ  
ph n cách m nh lên làm hoàng đ .ả ệ ế

Năm 1814 các n c đánh Napôlêông thua r i đem dòng vua cũ lênướ ồ  
ngôi đ n 1848.ế
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Năm 1848 l i cách m nh l n th  2ạ ệ ầ ứ 1).

Năm 1852 cháu Napôlêông l i ph n cách m nh lên làm vua.ạ ả ệ

Năm 1870 nhân thua Đ c, Napôlêông th  3 b  ch y, Pháp l i l pứ ứ ỏ ạ ạ ậ  
lên C ng hoà l n th  3.ộ ầ ứ

5. Pari Công xã (Commune de Paris) là gì47?

Năm 1871 vua Pháp thua ch y r i, lính Đ c t i vây kinh đô Pháp làạ ồ ứ ớ  
Pari. T  b n Pháp c t 2 t nh cúng cho Đ c đ  c u hoà. Vì gi c giãư ả ắ ỉ ứ ể ầ ặ  
mà ch t nhi u ng i, h i nhi u c a. Dân không bánh ăn, th  khôngế ề ườ ạ ề ủ ợ  
công làm. Ngày 18 tháng 3, th  thuy n Pari n i lên làm cách m nhợ ề ổ ệ  
c ng s n (Công xã).ộ ả

Vì th  thuy n còn non n t, t  ch c không khéo, v  l i Đ c giúpợ ề ớ ổ ứ ả ạ ứ  
cho t  b n Pháp đánh l i  th  thuy n, nên cu i tháng 5 thì cáchư ả ạ ợ ề ố  
m nh th t b i.ệ ấ ạ

6. M c đích Công xã y th  nào?ụ ấ ế

Khi v a l y đ c Pari r i, thì Công xã l p lên Chính ph  dânừ ấ ượ ồ ậ ủ 2) và 
tuyên b  r ng Công xã s  th c hành nh ng vi c này:ố ằ ẽ ự ữ ệ

1. Bao nhiêu c  quan sinh s nơ ả 3) riêng đ u đem làm c a công.ề ủ

2. T t c  tr  con trong n c, b t kỳ con trai con gái, đ u ph i điấ ả ẻ ướ ấ ề ả  
h c. H c phí Nhà n c ph i cho.ọ ọ ướ ả

3. Dân có quy n t  do t  ch c, làm báo, khai h i, xu t d ng, v.v..ề ự ổ ứ ộ ấ ươ

4. B t kỳ đàn ông đàn bà, ai cũng đ c quy n chính tr , tuy n c  vàấ ượ ề ị ể ử  
ng c .ứ ử

5. Chính ph  t  dân c  lên, và dân có quy n thay đ i Chính ph .ủ ự ử ề ổ ủ
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7. K t qu  Công xã ra th  nào?ế ả ế

T  b n Pháp khi y nh  nhà cháy 2 bên, bên thì Đ c b t ch u đ u,ư ả ấ ư ứ ắ ị ầ  
bên thì cách m nh n i tr c m t. T  b n Pháp th  ch u nh c v iệ ổ ướ ắ ư ả ề ị ụ ớ  
Đ c, ch  không ch u hoà v i cách m nh. Đ c th y cách m nhứ ứ ị ớ ệ ứ ấ ệ  
cũng s , cho nên h t lòng giúp t  b n Pháp đánh l i cách m nh.ợ ế ư ả ạ ệ  
Lúc  Pháp  v a  hàng,  thì  Đ c  b t  b  h t  lính,  ch  cho  40.000ừ ứ ắ ỏ ế ỉ  
culít1) mà thôi. Khi cách m nh n i lên, Đ c l i cho phép t  b nệ ổ ứ ạ ư ả  
Pháp thêm lên 100.000 lính đ  d p cách m nh.ể ẹ ệ

Xem v y thì hi u r ng: "T  b n không có T  qu c".ậ ể ằ ư ả ổ ố

D p đ c cách m nh r i thì t  b n ra s c báo thù. Nó gi t h tẹ ượ ệ ồ ư ả ứ ế ế  
30.000 ng i c  đàn ông, đàn bà, ng i già, tr  con. Nó đày 28.000ườ ả ườ ẻ  
ng i.  Nó b t giam 650 đ a tr  con, 850 ng i đàn bà, 37.000ườ ắ ứ ẻ ườ  
ng i đàn ông.ườ

8. Cách m nh Pháp đ i v i cách m nh An Nam th  nào?ệ ố ớ ệ ế

a) Trong 3 l n cách m nh, 1789, 1848, 1870, đ u vì dân can đ mầ ệ ề ả  
nhi u, nh ng trí th c ít, cho nên đ  t  b n nó l i d ng.ề ư ứ ể ư ả ợ ụ

b) Pari Công xã vì t  ch c không khéo và vì không liên l c v i dânổ ứ ạ ớ  
cày, đ n n i th t b i.ế ỗ ấ ạ

c) T  b n nó dùng ch  T  do, Bình đ ng, Đ ng bào đ  l a dân,ư ả ữ ự ẳ ồ ể ừ  
xúi dân đánh đ  phong ki n. Khi dân đánh đ  phong ki n r i, thì nóổ ế ổ ế ồ  
l i thay phong ki n mà áp b c dân.ạ ế ứ

d) Cách m nh Pháp cũng nh  cách m nh M , nghĩa là cách m nhệ ư ệ ỹ ệ  
t  b n, cách m nh không đ n n i, ti ng là c ng hoà và dân ch , kỳư ả ệ ế ơ ế ộ ủ  
th c trong thì nó t c l cự ướ ụ 2) công nông, ngoài thì nó áp b c thu cứ ộ  
đ a. Cách m nh đã 4 l n r i, mà nay công nông Pháp h ng còn ph iị ệ ầ ồ ẵ ả  
m u cách m nh l n n a m i hòng thoát kh i vòng áp b c. Cáchư ệ ầ ữ ớ ỏ ứ  
m nh An Nam nên nh  nh ng đi u y.ệ ớ ữ ề ấ
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9. Cách m nh Pháp làm g ng cho chúng ta v  nh ng vi c gì?ệ ươ ề ữ ệ

Cách m nh Pháp d y cho chúng ta:ệ ạ

1. Dân chúng công nông là g c cách m nh, t  b n là ho t đ uố ệ ư ả ạ ầ 1), khi 
nó không l i d ng đ c dân chúng n a, thì nó ph n cách m nh.ợ ụ ượ ữ ả ệ

2. Cách m nh thì ph i có t  ch c r t v ng b n m i thành công.ệ ả ổ ứ ấ ữ ề ớ

3. Đàn bà tr  con cũng giúp làm vi c cách m nh đ c nhi u.ẻ ệ ệ ượ ề

4. Dân khí m nh thì quân lính nào, súng ng nào cũng không ch ngạ ố ố  
l i.ạ

5. Cách m nh Pháp hy sinh r t nhi u ng i mà không s ; ta mu nệ ấ ề ườ ợ ố  
làm cách m nh thì cũng không nên s  ph i hy sinh.ệ ợ ả
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L CH S  CÁCH M NH NGAỊ Ử Ệ

1. Nguyên do cách m nh Nga t  đâu ra?ệ ừ

Nga là m t n c r t r ng, n a n m v  châu Á, n a n m v  châuộ ướ ấ ộ ử ằ ề ử ằ ề  
Âu. Dân Nga h n 90 ph n là dân cày, không đ y 10 ph n là thơ ầ ầ ầ ợ 
thuy n. Khi tr c theo ch  đ  nông nô, nghĩa là bao nhiêu đ tề ướ ế ộ ấ  
ru ng và dân cày đ u  d i quy n đ a ch . Đ a ch  xem nông nôộ ề ở ướ ề ị ủ ị ủ  
nh  súc v t, nó cho s ng đ c s ng, nó b t ch t ph i ch t, khi nóư ậ ố ượ ố ắ ế ả ế  
c n ti n, thì nó đem nông nô đi bán nh  bán trâu bán bò. Nông dânầ ề ư  
không đ c b  x  này qua x  khác.ượ ỏ ứ ứ

Ch ng n a th  k  th  19, t  b n m i h i phát đ t, nó v a m  lòừ ử ế ỷ ứ ư ả ớ ơ ạ ừ ở  
máy, nó c n ng i làm công, nó m i v n đ ng b  ch  đ  nông nôầ ườ ớ ậ ộ ỏ ế ộ  
đ  cho dân cày t i làm v i nó, đ n năm 1861, ch  đ  nông nô m iể ớ ớ ế ế ộ ớ  
b .ỏ

T  b n m i và đ a ch  t  đ y m i sinh hi m khích to, mà phongư ả ớ ị ủ ừ ấ ớ ề  
tri u cách m nh công nông cũng t  đ y m c ra.ề ệ ừ ấ ọ

2. Nông nô đ c gi i phóng r i thì làm gì?ượ ả ồ

Đ c gi i phóng r i, ng i thì ra thành ph  làm công, ng i thì ượ ả ồ ườ ố ườ ở 
l i làm ru ng.ạ ộ

Đi làm công thì ti n công ít, gi  làm nhi u, ph i làm nô l  cho tề ờ ề ả ệ ư 
b n,  l i cày thì đ t ru ng ít, trâu bò thi u, ph i ch u lòn t i phúả ở ạ ấ ộ ế ả ị ụ  
gia1). Dân ti ng t  do tuy đ c, kỳ th c c  ki p nô l : ng i thế ự ượ ự ứ ế ệ ườ ợ 
thì c c kh , dân cày cũng ch ng s ng h n.ự ổ ẳ ướ ơ

Nh ng ng i có lòng cách m nh thì l p ra đ ng đ  liên hi p dânữ ườ ệ ậ ả ể ệ  
cày l i, nh ng mà không chú ý đ n th  thuy n.ạ ư ế ợ ề
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Năm 1875 m i có đ ng cách m nh g i là "Công nhân gi i phóng”.ớ ả ệ ọ ả  
Năm 1878 l i có m t đ ng m i g i là "Công đ ng".ạ ộ ả ớ ọ ả

Nh ng hai  đ ng y ng i ít  s c hèn, l i  b  Chính ph  b t  bư ả ấ ườ ứ ạ ị ủ ắ ớ 
nhi u, sau hoá ra đ ng k ch li t, ch  lo đi ám sát vua và các quan.ề ả ị ệ ỉ

3. K t qu  hai đ ng y ra th  nào?ế ả ả ấ ế

Ám sát là làm li u, và k t qu  ít, vì gi t th ng này còn th ng khác,ề ế ả ế ằ ằ  
gi t sao cho h t? Cách m nh thì ph i đoàn k t dân chúng b  áp b cế ế ệ ả ế ị ứ  
đ  đánh đ  c  cái giai c p áp b c mình, ch  không ph i ch  nh  5,ể ổ ả ấ ứ ứ ả ỉ ờ  
7 ng i gi t 2, 3 anh vua, 9, 10 anh quan mà đ c. Hai đ ng y tuyườ ế ượ ả ấ  
hy sinh h t  nhi u  ng i,  làm đ c nhi u  s  ám sát  oanh li t,ế ề ườ ượ ề ự ệ  
nh ng vì đi sai đ ng cách m nh, không có s c dân chúng làm n n,ư ườ ệ ứ ề  
cho nên b  Chính ph  tr  mãi đ n n i tan.ị ủ ị ế ỗ

Năm 1883, ông Plêkhan p l p nên đ ng “Lao đ ng t  do"ố ậ ả ộ ự 48. Đ ngả  
này t  ch c theo cách ông Mã Kh c Tổ ứ ắ ư1) d y, nghĩa là liên hi p cạ ệ ả 
dân cày và th  thuy n làm c  kinh t  và chính tr  cách m nh.ợ ề ả ế ị ệ

4. Đ ng này làm vi c cách m nh th  nào?ả ệ ệ ế

Đ ng này l y th  thuy n làm c t cách m nh, và dân cày ph  vào.ả ấ ợ ề ố ệ ụ

Làm vi c r t bí m t.ệ ấ ậ

 Nga, ma tà, m t thám nhi u quá, nên c  quan Đ ng ph i l p Ở ậ ề ơ ả ả ậ ở 
ngo i qu c (Luân Đôn).ạ ố

Năm 1894, ông Lênin vào Đ ngả 2).

Năm 1898, Đ ng khai h i m t l n trong n cả ộ ộ ầ ướ 49, ch ng may Chínhẳ  
ph  dò ra, b t h t nhi u đ ng viên. Tuy đ ng viên b  b t, nh ngủ ắ ế ề ả ả ị ắ ư  
l i tuyên ngôn c a Đ ng đã truy n kh p c  n c, cho nên phongờ ủ ả ề ắ ả ướ  
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tri u cách m nh càng ngày càng cao. Nh ng ng i ch a b  b t thìề ệ ữ ườ ư ị ắ  
h t s c bí m t tuyên truy n và t  ch c.ế ứ ậ ề ổ ứ

Ít lâu đ i tên là "Xã h i dân ch  Đ ng", sau l i đ i tên ra "C ngổ ộ ủ ả ạ ổ ộ  
s n Đ ng".ả ả

Năm 1904 - 1905, Nga v i Nh t đánh nhau, nhân lúc dân tình x cớ ậ ụ  
r c, Đ ng ra s c v n đ ng cách m nh.ụ ả ứ ậ ộ ệ

5. Sao mà bi t dân tình x c r c mà v n đ ng?ế ụ ụ ậ ộ

a) Tr c khi đánh Nh t, vua ph nh t  b n xu t ti n, l a h  r ngướ ậ ỉ ư ả ấ ề ừ ọ ằ  
đánh đ c thì kinh t  s  phát đ t, và t  b n s  đ c l i to. Sauượ ế ẽ ạ ư ả ẽ ượ ợ  
đánh thua thì t  b n m t ti n nhi u mà ch ng đ c gì, cho nên oánư ả ấ ề ề ẳ ượ  
vua.

b) Th  thuy n ghét vua đã s n nay vì đánh thua l i b  áp b c thêm,ợ ề ẵ ạ ị ứ  
l i thêm ghét vua.ạ

c) Dân cày ghét vua x a nay, bây gi  đi lính ch t chóc nhi u, v  l iư ờ ế ề ả ạ  
thu  má n ng thêm, lòng ghét vua cũng càng ngày càng to.ế ặ

Ba h ng y m c đích tuy khác nhau, nh ng lòng ghét vua thì nhạ ấ ụ ư ư 
nhau. Đ ng bi t v y thì v n đ ng cách m nh đu i vua.ả ế ậ ậ ộ ệ ổ

6. Lúc b y gi  vua x  trí th  nào?ấ ờ ử ế

Vua bi t th  thuy n là hăng hái cách m nh nh t, thì đ t cách làmế ợ ề ệ ấ ặ  
cho t  b n, dân cày và th  thuy n r i nhau. Nó xúi m t ng i cư ả ợ ề ờ ộ ườ ố 
đ o ra t  ch c công h i, m t là đ  lung l c th  thuy n, hai là đạ ổ ứ ộ ộ ể ạ ợ ề ể 
dò ai hăng hái thì b t.ắ

Ngày 9 tháng 1 năm 190550, anh c  đ o y (tên là Gapông) đem thố ạ ấ ợ 
thuy n đ n ch  vua  th nh nguy n. Vì anh ta quên báo tr c, và vìề ế ỗ ở ỉ ệ ướ  
vua th y đông ng i thì s  b o đ ng, nên sai lính ra d p, b n ch tấ ườ ợ ạ ộ ẹ ắ ế  



m t nhi u ng i. Gapông b  ch y ra ngo i qu c. Th  thuy n cácấ ề ườ ỏ ạ ạ ố ợ ề  
t nh nghe tin y thì bãi công và b o đ ng, l p ra công nhân h iỉ ấ ạ ộ ậ ộ  
ngh .ị

Cách m nh ch ng nhau v i vua và Chính ph  t  tháng 1 đ n thángệ ố ớ ủ ừ ế  
10. Vua m t đ ng thì dùng lính d p cách m nh, m t đ ng thìộ ườ ẹ ệ ộ ườ  
gi  tuyên b  l p ra ngh  vi n cho đ i bi u dân bàn vi c n c.ả ố ậ ị ệ ạ ể ệ ướ

7. Vì sao cách m nh 1905 thua?ệ

1. Vì khi đ u t  b n mu n l i d ng th  thuy n đ p đ  vua; sau nóầ ư ả ố ợ ụ ợ ề ậ ổ  
th y th  thuy n hăng hái quá, nó s  đ p vua r i l i đ p c  nó, choấ ợ ề ợ ậ ồ ạ ậ ả  
nên nó ph n th  thuy n mà giúp cho vua.ả ợ ề

2. Vì th  thuy n v i dân cày không nh t trí. Khi th  thuy n n i lênợ ề ớ ấ ợ ề ổ  
thì dân cày không theo ngay. Th  thuy n thua r i, dân cày m i n iợ ề ồ ớ ổ  
lên, đ  cho vua nó tr  th  thuy n r i nó tr  qua tr  dân cày.ể ị ợ ề ồ ở ị

3. Th  thuy n ch a có kinh nghi m nhi u, và t  ch c ch a hoànợ ề ư ệ ề ổ ứ ư  
toàn.

4. Ch a v n đ ng lính và súng ng khí gi i c a dân ít quá.ư ậ ộ ố ớ ủ

8. Cách m nh 1905 th t b i, th  thuy n và Đ ng có ngã lòngệ ấ ạ ợ ề ả  
không?

Không. Tr i qua l n th t b i y, Đ ng nghiên c u l i, phê bìnhả ầ ấ ạ ấ ả ứ ạ  
l i,  sai l m  đâu, vì sao mà th t b i? Bi t rõ ràng nh ng chạ ầ ở ấ ạ ế ữ ỗ 
khuy t đi m mà s a sang l i. Cũng nh  rèn m t con dao, th  c tế ể ử ạ ư ộ ử ắ  
m i bi t ch  nào s c, ch  nào cùn; sau c  theo ch  cùn mà mài,ớ ế ỗ ắ ỗ ứ ỗ  
con dao m i t t.ớ ố

Nh  chuy n th t b i 1905, th  thuy n m i hi u r ng: m t là ph iờ ế ấ ạ ợ ề ớ ể ằ ộ ả  
t  ch c v ng vàng, hai là ph i liên l c v i dân cày, ba là ph i v nổ ứ ữ ả ạ ớ ả ậ  



đ ng lính, b n là không tin đ c t i đ  huộ ố ượ ụ ề ề1), năm là bi t t  b nế ư ả  
và vua cùng là m t t i, mu n đu i vua thì ph i đu i c  t  b n.ộ ụ ố ổ ả ổ ả ư ả

Cách m nh 1905 th t b i làm g ng cho cách m nh 1917 thànhệ ấ ạ ươ ệ  
công.

9. L ch s  cách m nh 1917 th  nào?ị ử ệ ế

Cách m nh 1917 có m y c  sau này:ệ ấ ớ

1. Khi Âu chi nế 1), đ  qu c ch  nghĩa Anh và Pháp l i d ng vuaế ố ủ ợ ụ  
Nga đánh l i Đ c. Nh ng vua Nga lôi thôi, tiêu h t nhi u ti n, ch tạ ứ ư ế ề ề ế  
h t nhi u lính, t t b  Đ c đánh thua mãi. Các đ  qu c ch  nghĩa yế ề ấ ị ứ ế ố ủ ấ  
gi n và giúp cho t  b n đ y vua đi.ậ ư ả ẩ

2. T  b n gi n vua ch  tín d ngư ả ậ ỉ ụ 2) b n quý t c c m binh quy n, b nọ ộ ầ ề ọ  
quý t c l i vô tài, đánh đâu thua đó. V  t  b n bên Nga ph n nhi uộ ạ ả ư ả ầ ề  
là chung v i t  b n Anh và Pháp; n u Nga thua Đ c, thì ch ngớ ư ả ế ứ ẳ  
nh ng t  b n Nga, mà t  b n Anh và Pháp cũng nguy; và n u cữ ư ả ư ả ế ứ 
đ  vua thì ch c thua. V y nên t  b n cũng mu n đ y vua.ể ắ ậ ư ả ố ẩ

3. Th  thuy n và dân cày đ i v i vua nh  đ i v i thù đ ch đã đành.ợ ề ố ớ ư ố ớ ị

4. B n ho t đ u nhân c  h i y, thì l i d ng 2 b n này đu i vuaọ ạ ầ ơ ộ ấ ợ ụ ọ ổ  
cho t  b n Nga và đ  qu c ch  nghĩa Anh và Pháp. T  b n và đư ả ế ố ủ ư ả ế 
qu c ch  nghĩa l i l i d ng b n ho t đ u.ố ủ ạ ợ ụ ọ ạ ầ

10. B n ho t đ u làm th  nào?ọ ạ ầ ế

Nhân d p lính ch t nhi u, dân gian đói kh , th  thuy n th t nghi p,ị ế ề ổ ợ ề ấ ệ  
Chính ph  lôi thôi; b n ho t đ u xúi dân r ng bây gi  cách m nhủ ọ ạ ầ ằ ờ ệ  
đu i vua đi, thì ru ng đ t s  v  dân cày, công x ng s  v  ng iổ ộ ấ ẽ ề ưở ẽ ề ườ  
th , nhân dân s  đ c quy n Chính ph , chi n tranh s  hoá ra hoàợ ẽ ượ ề ủ ế ẽ  
bình.
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Ch ng ng  lúc tháng 2 đu i vua đi r i, t i ho t đ u và t i t  b nẳ ờ ổ ồ ụ ạ ầ ụ ư ả  
lên c m chính quy n, bao nhiêu l i nguy n c chúng nó quên h t.ầ ề ờ ề ướ ế  
Chúng nó c  b t lính đi đánh; ru ng đ t c   tay đ a ch , lò máyứ ắ ộ ấ ứ ở ị ủ  
c   tay nhà giàu; công nông cũng không đ c d  vào Chính ph .ứ ở ượ ự ủ

11. Sao Đ ng C ng s n không ra tay làm?ả ộ ả

Khi cách m nh đu i vua, Đ ng C ng s n v n đ ng đ u dân chúng.ệ ổ ả ộ ả ẫ ứ ầ  
Nh ng lúc y đ ng viên h ng còn ít, và hoàn c nh ch a đ n, nênư ấ ả ẵ ả ư ế  
ch a gi t l y chính quy n.ư ự ấ ề

Cách m nh xong lúc tháng 2. T  tháng 2 đ n tháng 4, dân nhi uệ ừ ế ề  
ng i còn t ng r ng Chính ph  m i ch a k p thi hành nh ng vi cườ ưở ằ ủ ớ ư ị ữ ệ  
l i dân, vì ch a có thì gi .ợ ư ờ

Đ n tháng 4 thì ông Lênin và nhi u đ ng chí  ngo i qu c v . Tế ề ồ ở ạ ố ề ừ 
tháng 4 đ n tháng 11, Chính ph  m i thì m i ngày m i l  m tế ủ ớ ỗ ỗ ộ ặ  
ph n cách m nh ra.  Còn đ ng viên c ng s n ph n thì  đi  tuyênả ệ ả ộ ả ầ  
truy n cho dân r ng: "Đ y, các anh xem đ y, t i ho t đ u là th yề ằ ấ ấ ụ ạ ầ ầ  
t  c a t  b n và đ  qu c ch  nghĩa, chúng nó ch ng h n gì vua...”,ớ ủ ư ả ế ố ủ ẳ ơ  
làm cho ai cũng oán Chính ph  m i, ph n thì lòn vào nông, công,ủ ớ ầ  
binh, t  ch c bí m t đ  th c hành c ng s n cách m nh.ổ ứ ậ ể ự ộ ả ệ

12. C ng s n cách m nh thành công bao gi ?ộ ả ệ ờ

Cu i tháng 10, đâu cũng có t  ch c c  r i, ai cũng mu n c  s .ố ổ ứ ả ồ ố ử ự  
Nh ng ông Lênin b o: "Khoan đã! Ch  ít b a n a cho ai ai cũngư ả ờ ữ ữ  
ph n đ i Chính ph , lúc y s  c  s ". Đ n ngày 5 tháng 11, Chínhả ố ủ ấ ẽ ử ự ế  
ph  khai h i đ  ban b  phép lu t m i, mà phép lu t y thì l i choủ ộ ể ố ậ ớ ậ ấ ợ  
t  b n mà h i cho công, nông. Ông Lênin nói v i đ ng viên r ng:ư ả ạ ớ ả ằ  
M ng 6 c  s  thì s m quá, vì dân ch a bi t h t lu t l  x u y, màồ ử ự ớ ư ế ế ậ ệ ấ ấ  
ch a bi t lu t l  y thì ch a ghét Chính ph  l m. M ng 8 c  sư ế ậ ệ ấ ư ủ ắ ồ ử ự 
thì mu n quá vì khi y thì Chính ph  đã bi t r ng dân oán và đãộ ấ ủ ế ằ  
phòng b  nghiêm ng t r i.ị ặ ồ



Qu  nhiên ngày m ng 7 Đ ng C ng s n h  l nh cách m nh, thì thả ồ ả ộ ả ạ ị ệ ợ 
thuy n ào đ n vây Chính ph , dân cày ào đ n đu i đ a ch . Chínhề ế ủ ế ổ ị ủ  
ph  phái lính ra d p, thì lính ùa theo th  thuy n mà tr  l i đánhủ ẹ ợ ề ở ạ  
Chính ph .ủ

T  b a y, Chính ph  ho t đ u b  ch y, Đ ng C ng s n c mừ ữ ấ ủ ạ ầ ỏ ạ ả ộ ả ầ  
quy n, t  ch c ra Chính ph  công, nông, binh, phát đ t ru ng choề ổ ứ ủ ấ ộ  
dân cày, giao công x ng cho th  thuy n, không b t dân đi ch tưở ợ ề ắ ế  
cho t  b n và đ  qu c ch  nghĩa n a, ra s c t  ch c kinh t  m i,ư ả ế ố ủ ữ ứ ổ ứ ế ớ  
đ  th c hành ch  nghĩa th  gi i đ i đ ngể ự ủ ế ớ ạ ồ 1).

13. Cách m nh Nga đ i v i cách m nh An Nam th  nào?ệ ố ớ ệ ế

Trong th  gi i bây gi  ch  có cách m nh Nga là đã thành công, vàế ớ ờ ỉ ệ  
thành công đ n n iế ơ 2), nghĩa là dân chúng đ c h ng cái h nh phúcượ ưở ạ  
t  do, bình đ ng th t, không ph i t  do và bình đ ng gi  d i nhự ẳ ậ ả ự ẳ ả ố ư 
đ  qu c ch  nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam. Cách m nh Ngaế ố ủ ệ  
đã đu i đ c vua, t  b n, đ a ch  r i, l i ra s c cho công, nông cácổ ượ ư ả ị ủ ồ ạ ứ  
n c và dân b  áp b c các thu c đ aướ ị ứ ộ ị 3) làm cách m nh đ  đ p đ  t tệ ể ậ ổ ấ  
c  đ  qu c ch  nghĩa và t  b n trong th  gi i.ả ế ố ủ ư ả ế ớ

Cách m nh Nga d y cho chúng ta r ng mu n cách m nh thànhệ ạ ằ ố ệ  
công thì ph i dân chúngả 4) (công nông) làm g c, ph i có đ ng v ngố ả ả ữ  
b n, ph i b n gan, ph i hy sinh, ph i th ng nh t. Nói tóm l i làề ả ề ả ả ố ấ ạ  
ph i theo ch  nghĩa Mã Kh c T  và Lênin.ả ủ ắ ư
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QU C TỐ Ế

1. Qu c t  là gì?ố ế

Qu c t  nghĩa là ng i trong th  gi i, b t kỳ n c nào, dân t cố ế ườ ế ớ ấ ướ ộ  
nào, có m t m c đích nh  nhau, h p s c nhau đ  làm cho đ n m cộ ụ ư ợ ứ ể ế ụ  
đích y. Nh  các đ  qu c ch  nghĩa liên l c nhau, đ  đè nén cácấ ư ế ố ủ ạ ể  
dân hèn y u (Pháp liên l c Tây Ban Nha đ  đánh l y An Nam, liênế ạ ể ấ  
l c Nh t đ  gi  An Nam, v.v.), các t  b n liên l c nhau đ  t cạ ậ ể ữ ư ả ạ ể ướ  
bác1) th  thuy n (t  b n Anh, M , Pháp liên l c t  b n Đ c đợ ề ư ả ỹ ạ ư ả ứ ể 
t c l c th  thuy n Đ c). Th  thuy n các n c liên l c nhau đướ ụ ợ ề ứ ợ ề ướ ạ ể 
ch ng l i t  b n (nh  H i Công nhân Qu c t ). Chúng ta cáchố ạ ư ả ư ộ ố ế  
m nh thì cũng ph i liên l c t t c  nh ng đ ng cách m nh trongệ ả ạ ấ ả ữ ả ệ  
th  gi i đ  ch ng l i t  b n và đ  qu c ch  nghĩa (nh  Đ  tamế ớ ể ố ạ ư ả ế ố ủ ư ệ  
qu c t ).ố ế

2. Đ  tam qu c t  là gì?ệ ố ế

Mu n bi t Đ  tamố ế ệ 2) qu c t  là gì thì tr c ph i bi t Đ  nh tố ế ướ ả ế ệ ấ 3) và 
Đ  nhệ ị4) qu c t  đã.ố ế

T  th  k  th  18 tr  xu ng, t  b n phát đ t r t th nh, áp b c thừ ế ỷ ứ ở ố ư ả ạ ấ ị ứ ợ 
thuy n r t nghi t. Th  thuy n b  áp b c thì tính cách ph n đ i,ề ấ ệ ợ ề ị ứ ả ố  
nh  t  ch c công h i, bãi công b o đ ng. Nh ng h u h t t nh nàoư ổ ứ ộ ạ ộ ư ầ ế ỉ  
bi t t nh n y, n c nào bi t n c n y mà thôi, cho nên s c khôngế ỉ ấ ướ ế ướ ấ ứ  
m nh l m.ạ ắ

Năm 1840, th  thuy n Đ c l p ra m t h i tên làợ ề ứ ậ ộ ộ  Nhân quy n h iề ộ 51. 
Kh u hi u h i y là "Trong th  gi i ai cũng là anh em". Kh u hi uẩ ệ ộ ấ ế ớ ẩ ệ  

y tuy r t  hay, nh ng không đúng; vì b n t  b n đ  qu c chấ ấ ư ọ ư ả ế ố ủ 
nghĩa và ph n cách m nh là thù đ ch dân, g i chúng là anh em saoả ệ ị ọ  
đ c?ượ
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Năm 1847, h i y s a l i g i là:ộ ấ ử ạ ọ  "Toàn th  gi i vôế ớ  s n giai c pả ấ  
liên h p h i"ợ ộ  - ông Mã Kh c T  và Ăngghen vào h i y. Nh  haiắ ư ộ ấ ờ  
ông y s a ch ng trình l i, và kh u hi u h i là: Đ p đ  t  b nấ ử ươ ạ ẩ ệ ộ ậ ổ ư ả  
ch  nghĩa - th  thuy n giành l y chính quy n - làm cho th  gi iủ ợ ề ấ ề ế ớ  
đ i đ ng.ạ ồ

3. Hai h i y có ph i Đ  nh t và Đ  nh  qu c t  không?ộ ấ ả ệ ấ ệ ị ố ế

Không ph i. Trong hai h i tuy là có th  thuy n Đ c và Pháp vào,ả ộ ợ ề ứ  
nh ng h i viên có ít, s c l c còn y u ch a làm đ c gì. Ch ng quaư ộ ứ ự ế ư ượ ẳ  
là bi u hi n r ng th  thuy n các n c ph i giúp đ  l n nhau vàể ệ ằ ợ ề ướ ả ỡ ẫ  
b c c u cho Đ  nh t qu c t  đi.ắ ầ ệ ấ ố ế

Năm 1862  Kinh đô Anh (Luân Đôn) m  h i đ u x o; t  b n cácở ở ộ ấ ả ư ả  
n c phái công nhân qua xem xét các máy móc. Công nhân l i g pướ ạ ặ  
nh ng ng i cách m nh Nga, Đ c, Pháp và các n c khác tr n ữ ườ ệ ứ ướ ố ở 
đ y. Hai bên bàn b c l p m t h i cách m nh th  gi i.ấ ạ ậ ộ ộ ệ ế ớ

Năm 1864, (ngày 28 tháng 2) m i l p thành Đ  nh t qu c t .ớ ậ ệ ấ ố ế

4. Đ  nh t qu c t  làm đ c nh ng vi c gì?ệ ấ ố ế ượ ữ ệ

H i y tuy có nhi u ng i c m đ u th  thuy n các n c vào,ộ ấ ề ườ ầ ầ ợ ề ướ  
nh ng vì:ư

1. Ng i còn ít,ườ

2. Các công h i trong các n c còn y u,ộ ướ ế

3. Không th ng nh t cho nên ch  tuyên truy n ch  nghĩa c ng s nố ấ ỉ ề ủ ộ ả  
mà ch a làm đ c vi c gì l n.ư ượ ệ ớ

Không th ng nh t là vì ba ch  nghĩa ch ng nhau:ố ấ ủ ố

1. Ch  nghĩa Pruđông (Pháp);ủ



2. Ch  nghĩa Bacunin (Nga);ủ

3. Ch  nghĩa Mã Kh c T  (Đ c) (xem đo n ch  nghĩa cách m nhủ ắ ư ứ ạ ủ ệ  
thì bi t).ế

Sau lúc Pari Công xã th t b i, nhi u h i viên b  ch t, b  b t, nênấ ạ ề ộ ị ế ị ắ  
h i tiêu đi u d n, đ n 1874 thì gi i tán.ộ ề ầ ế ả

Đ  nh t  qu c  t  tuy  ch  đ ng  đ c  10  năm,  nh ng  kh uệ ấ ố ế ỉ ứ ượ ư ẩ  
hi uệ  "Toàn th  gi i vôế ớ  s n giai c p liên h p l i!"ả ấ ợ ạ  và tinh th n cáchầ  
m nh v n truy n đ n bây gi . Tuy không làm đ c nhi u vi c,ệ ẫ ề ế ờ ượ ề ệ  
nh ng cái công d y cho th  thuy n trong th  gi i cách m nh thìư ạ ợ ề ế ớ ệ  
r t to.ấ

5. Đ  nh  qu c t  l p ra bao gi ?ệ ị ố ế ậ ờ

Đ  nh t qu c t  tan r i, v a lúc t  b n phát đ t l m, công nhânệ ấ ố ế ồ ừ ư ả ạ ắ  
v n đ ng cũng phát đ t. Trong kho ng 15 năm y (t  1874 đ nậ ộ ạ ả ấ ừ ế  
1889)52 trong các n c nhi u công đ ng m i l p lên, và đ ng nàoướ ề ả ớ ậ ả  
cũng hi u r ng th  thuy n các n c không giùm giúp l n nhauể ằ ợ ề ướ ẫ  
không đ c.ượ

Năm 1889, đ i bi u các công đ ng h i nhau t i Pari, l p nên Đạ ể ả ộ ạ ậ ệ 
nh  qu c t .ị ố ế

T  khi l p ra, đ n ngày Âu chi n, khai h i chín l n bàn b c vàừ ậ ế ế ộ ầ ạ  
ngh  đ nh:ị ị

1. N c nào cũng ph i l p ra công đ ng;ướ ả ậ ả

2. M i năm đ n ngày 1 tháng 5 th  thuy n c  th  gi i đ u bãi côngỗ ế ợ ề ả ế ớ ề  
và th nh nguy n;ỉ ệ

3. T t c  công nhân trong th  gi i ra s c đòi ch  làm công m i ngàyấ ả ế ớ ứ ỉ ỗ  
8 gi  mà thôi;ờ



4. Ph n đ i đ  qu c ch  nghĩa;ả ố ế ố ủ

5. Các công đ ng không đ c đ  hu  v i t  b n;ả ượ ề ề ớ ư ả

6. Đ ng viên không đ c ra làm quan v i t  b n;ả ượ ớ ư ả

7. N u các đ  qu c ch  nghĩa có s  chi n tranh, thì th  thuy n cácế ế ố ủ ự ế ợ ề  
n c đ u bãi công và ki m ph ng th  cách m nh đ  giành l yướ ề ế ươ ế ệ ể ấ  
chính quy n. V n đ  th  7, thì trong 9 l n đ i h i đ u có bàn đ nề ấ ề ứ ầ ạ ộ ề ế  
c .ả

6. Vì sao Đ  nh  qu c t  l i hay bàn đ n vi c chi n tranh?ệ ị ố ế ạ ế ệ ế

Vì đ ng lúc y, t  b n đã hoá ra đ  qu c ch  nghĩa, và đ  qu cươ ấ ư ả ế ố ủ ế ố  
ch  nghĩa,  ho c th ng đánh nhau đ  giành thu c đ a,  ho c điủ ặ ườ ể ộ ị ặ  
c p n c hèn y u làm thu c đ a. Nh :ướ ướ ế ộ ị ư

Năm 1894, Nh t đánh v i Tàu;ậ ớ

1895, Anh đánh v i Êgýptớ ơ1);

1896, Pháp đánh v i Mađagátxca;ớ

1898, M  đánh v i Tây Ban Nha đ  giành Philíppin;ỹ ớ ể

1900, Anh đánh v i Nam Phi châu;ớ

1904, Nga đánh v i Nh t;ớ ậ

1912, các n c Bancăngướ 2) đánh nhau, vân vân.

Th  thuy n th y v y, thì bi t r ng các đ  qu c ch  nghĩa s  cóợ ề ấ ậ ế ằ ế ố ủ ẽ  
tr n đánh nhau l n. V y nên ki m cách dè tr c đi. Ng  đâu đ nậ ớ ậ ế ướ ờ ế  
1914 các n c đánh nhau, thì ph n nhi u h i viên Đ  nh  qu c tướ ầ ề ộ ệ ị ố ế 
đ u giúp cho đ  qu c ch  nghĩa, công đ ng n c nào cũng khuyênề ế ố ủ ả ướ  
dân đi đánh.
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7. Đ  tam qu c t  l p ra t  bao gi ?ệ ố ế ậ ừ ờ

Vì b n ho t đ u trong Đ  nh  qu c t  đã ph n m c đích h i màọ ạ ầ ệ ị ố ế ả ụ ộ  
hoá ra chó săn cho t  b n và đ  qu c ch  nghĩa, hoá ra ph n cáchư ả ế ố ủ ả  
m nh; nh ng ng i chân chính cách m nh nh  ông Lênin, ông Cácệ ữ ườ ệ ư  
Lípn ch, Rôda Luyxămbua, vân v., cho Qu c t  y nh  ch t r i,ế ố ế ấ ư ế ồ  
ph i l p ra Qu c t  khác. Năm 1915 và 1916, nh ng ng i cáchả ậ ố ế ữ ườ  
m nh h i nhau t i n c Suít (Th y Sĩ) s p s a l p Đ  tam qu cệ ộ ạ ướ ụ ắ ử ậ ệ ố  
t , đ  n i theo ch  nghĩa Đ  nh t qu c tế ể ố ủ ệ ấ ố ế 1) mà làm c ng s n cáchộ ả  
m nh.ệ

Năm 1917, Nga cách m nh c ng s n thành công.ệ ộ ả

Năm 1919, Đ  tam qu c t  thành l p t i Kinh đô Nga là Moskuệ ố ế ậ ạ  
(ngày 6 tháng 3). Khi khai h i l n đ u, có đ i bi u đ ng c ng s nộ ầ ầ ạ ể ả ộ ả  
trong 24 n c d  h i.ướ ự ộ

Trong l i tuyên ngôn Đ  tam qu c t  x ng rõ ràng r ng:ờ ệ ố ế ướ ằ

1. Th  nào cũng đ p đ  t  b n ch  nghĩa nh t thi t không đ  huế ậ ổ ư ả ủ ấ ế ề ề 
nh  Đ  nh  qu c t ;ư ệ ị ố ế

2. Th  nào cũng quy t làm cho chính quy n v  tay công nông.ế ế ề ề

8. T  khi l p ra đ n gi  (đ u năm 1927) Đ  tam qu c t  khaiừ ậ ế ờ ầ ệ ố ế  
h i m y l n?ộ ấ ầ

Năm 1920 khai Đ i h i l n th  IIạ ộ ầ ứ 53, có 31 n c d  h i. T i ho tướ ự ộ ụ ạ  
đ u Đ  nh  qu c t  th y h i này m nh, mu n xen vào đ  "theoầ ệ ị ố ế ấ ộ ạ ố ể  
đóm ăn tàn", cho nên Đ i h i đ t ra cách t  ch c r t nghiêm; aiạ ộ ặ ổ ứ ấ  
th a nh n theo 21 đi u quy t c m i đ c vào. (Xem sau cùng đo nừ ậ ề ắ ớ ượ ạ  
này).

Năm 1921, Đ i h i l n th  IIIạ ộ ầ ứ 54. T  lúc có Đ  tam qu c t , thừ ệ ố ế ợ 
thuy n các n c chia ra hai phái, phái theo c ng s n (Đ  tam qu cề ướ ộ ả ệ ố  
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t ), phái theo đ  hu  (Đ  nh  qu c t ). Vì v y mà s c kém đi; choế ề ề ệ ị ố ế ậ ứ  
nên Đ i h i đ nh r ng khi ph n đ u v i t  b n thì hai phái ph iạ ộ ị ằ ấ ấ ớ ư ả ả  
h p s c nhau l i không đ c chia hai. Năm 1922, Đ i h i l n thợ ứ ạ ượ ạ ộ ầ ứ 
IV55. Nhân cách m nh phong tri u trong các n c r m r , t  b nệ ề ướ ầ ộ ư ả  
ch  nghĩa toan cùng đ ng, chúng nó l p ra đ ng fasityủ ườ ậ ả 2) ph n đ iả ố  
cách m nh t n l m. Đ i h i đ nh cách đ i đãi đ ng y.ệ ợ ắ ạ ộ ị ố ả ấ

Năm 1924, Đ i h i l n th  V, có đ n 61 n c d  h i. Vì nhi uạ ộ ầ ứ ế ướ ự ộ ề  
ng i l m t ng r ng t  b n l i t i h i th nh v ng nh  tr cườ ầ ưở ằ ư ả ạ ớ ồ ị ượ ư ướ  
khi Âu chi n. Đ i h i đem ch ng rõ ràng r ng th nh v ng y làế ạ ộ ứ ằ ị ượ ấ  
th nh v ng gi ; kỳ th c t  b n trong th  gi i g n đ n m t lị ượ ả ự ư ả ế ớ ầ ế ạ ộ1), 
và công nông cách m nh ph i s p s a ra tay.ệ ả ắ ử

9. Đ  tam qu c t  t  ch c th  nào?ệ ố ế ổ ứ ế

a) M i năm hay cách vài năm, đ i h i m t l n. Đ i h i có quy nỗ ạ ộ ộ ầ ạ ộ ề  
đoán đ nh t t c  các vi c các đ ng trong các n c.ị ấ ả ệ ả ướ

b) Đ i h i c  m t H i Trung ng 24 ng i. H i này thay m tạ ộ ử ộ ộ ươ ườ ộ ặ  
đ i h i. Các đ ng trong các n c đ u ph i theo m nh l nh Trungạ ộ ả ướ ề ả ệ ị  

ng.ươ

c) Có Thanh niên b , đ  xem v  vi c v n đ ng thanh niên; Ph  nộ ể ề ệ ậ ộ ụ ữ 
b , xem vi c v n đ ng ph  n ; Á - Đông b  xem v  vi c cáchộ ệ ậ ộ ụ ữ ộ ề ệ  
m nh các thu c đ a bên Á - Đông. Tuyên truy n, t  ch c, c u t ,ệ ộ ị ề ổ ứ ứ ế  
v.v., đ u có m t b  riêng.ề ộ ộ

d) Đ  tam qu c t  là m t Đ ng C ng s n th  gi i. Các đ ng cácệ ố ế ộ ả ộ ả ế ớ ả  
n c là nh  chi b , đ u ph i nghe theo k  ho ch và quy t c chung.ướ ư ộ ề ả ế ạ ắ  
Vi c gì ch a có m nh l nh và k  ho ch Đ  tam qu c t  thì cácệ ư ệ ị ế ạ ệ ố ế  
đ ng không đ c làm.ả ượ

10. Đ  nh t qu c t  và Đ  tam qu c t  gi ng nhau cái gì?ệ ấ ố ế ệ ố ế ố  
khác nhau cái gì?
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Đ  nh t qu c t  v i Đ  tam qu c t  khác nhau.ệ ấ ố ế ớ ệ ố ế

a) Đ  nh t qu c t  nh , Đ  tam qu c t  to;ệ ấ ố ế ỏ ệ ố ế

b) Đ  nh t qu c t  ch  lý lu n, Đ  tam qu c t  đã th c hành;ệ ấ ố ế ỉ ậ ệ ố ế ự

c) Đ  nh t qu c t  không th ng nh t, Đ  tam qu c t  ch  huy t tệ ấ ố ế ố ấ ệ ố ế ỉ ấ  
c  các đ ng c ng s n trong các n c ph i theo;ả ả ộ ả ướ ả

d) Đ  nh t qu c t  ch  nói: "Th  gi i vô s n giai c p liên h p";ệ ấ ố ế ỉ ế ớ ả ấ ợ  
Đ  tam qu c t  nói thêm "Vô s n giai c p và dân t c b  áp b cệ ố ế ả ấ ộ ị ứ  
trong th  gi i liên h p l i". Đ  nh t qu c t  không b t h i viênế ớ ợ ạ ệ ấ ố ế ắ ộ  
giúp dân thu c đ a ch ng l i đ  qu c ch  nghĩa nh  Đ  tam qu cộ ị ố ạ ế ố ủ ư ệ ố  
t .ế

y là vì hoàn c nh hai Qu c t  y khác nhau. Nh  vi c dân t c bẤ ả ố ế ấ ư ệ ộ ị 
áp b c, Đ  nh t qu c t  nói đ n ít, vì lúc y đ  qu c ch  nghĩaứ ệ ấ ố ế ế ấ ế ố ủ  
ch a phát đ t m y. V  l i, Đ  tam qu c t  sinh ra sau thì có nhi uư ạ ấ ả ạ ệ ố ế ề  
kinh nghi m h n Đ  nh t qu c t .ệ ơ ệ ấ ố ế

Đ n nh  ch  nghĩa làm cách m nh cho đ n n i, làm cho th  gi iế ư ủ ệ ế ơ ế ớ  
đ i đ ng, thì hai Qu c t  v n nh  nhau; ch ng qua Đ  nh t qu cạ ồ ố ế ẫ ư ẳ ệ ấ ố  
t  làm không đ n n iế ế ơ , mà Đ  tam qu c t  ch c là làm đ c, nhệ ố ế ắ ượ ờ 
nay Nga cách m nh đã thành công đ  làm n n cho cách m nh thệ ể ề ệ ế 
gi i.ớ

11. Đ  nh  qu c t  và Đ  tam qu c t  khác nhau cái gì?ệ ị ố ế ệ ố ế

Đ  nh  qu c t  tr c v n là cách m nh, nh ng vì k  lu t khôngệ ị ố ế ướ ẫ ệ ư ỷ ậ  
nghiêm, t  ch c không khéo, đ  t i ho t đ u xen vào nhi u quá;ổ ứ ể ụ ạ ầ ề  
sau hoá ra ph n cách m nh. Hai Qu c t  y khác nhau nh ng đi uả ệ ố ế ấ ữ ề  
sau này:

Đ  tam qu c t  ch  tr ng đ p đ  t  b n làm th  gi i  cáchệ ố ế ủ ươ ậ ổ ư ả ế ớ  
m nh.ệ



Đ  nh  qu c t  ch  tr ng đ  hu  v i t  b n.ệ ị ố ế ủ ươ ề ề ớ ư ả

Đ  tam qu c t  giúp dân thu c đ a ch ng l i đ  qu c ch  nghĩa.ệ ố ế ộ ị ố ạ ế ố ủ

Đ  nh  qu c t  giúp đ  qu c ch  nghĩa đè nén dân thu c đ a (Toànệ ị ố ế ế ố ủ ộ ị  
quy n Varen là h i viên Đ  nh  qu c t ).ề ộ ệ ị ố ế

Đ  tam qu c t  d y cho vô s n giai c p trong th  gi i - b t kỳ nòiệ ố ế ạ ả ấ ế ớ ấ  
gi ng nào, ngh  nghi p gì, tôn giáo gì - h p s c làm cách m nh.ố ề ệ ợ ứ ệ

Đ  nh  qu c t  xui dân n c này ch ng dân n c kia, ngh  nghi pệ ị ố ế ướ ố ướ ề ệ  
này ch ng ngh  nghi p khác.ố ề ệ

12. Đ  tam qu c t  đ i v i cách m nh An Nam th  nào?ệ ố ế ố ớ ệ ế

Xem trong cách t  ch c Đ  tam qu c t , có đ t ra m t b  riêng,ổ ứ ệ ố ế ặ ộ ộ  
chuyên nghiên c u và giúp đ  cho cách m nh bên Á - Đông.ứ ỡ ệ

Xem kh u hi u Đ  tam qu c t , ch ng nh ng r ng "vô s n giaiẩ ệ ệ ố ế ẳ ữ ằ ả  
c p" mà l i thêm câu "... và dân t c b  áp b c trong th  gi i liênấ ạ ộ ị ứ ế ớ  
h p l i".ợ ạ

Xem quy t c Đ  tam qu c t  trong 21 đi u, đi u th  8 nói r ng:ắ ệ ố ế ề ề ứ ằ  
"Các đ ng c ng s n, nh t là Đ ng C ng s n Pháp... ph i h t s cả ộ ả ấ ả ộ ả ả ế ứ  
giúp dân thu c đ a làm cách m nh".ộ ị ệ

Xem đ ng lúc Pháp đánh Mar c và Xyri, vì giúp hai n c y màươ ố ướ ấ  
Đ ng C ng s n Pháp hy sinh m y m i đ ng viên b  b t, b  tù,ả ộ ả ấ ươ ả ị ắ ị  
Đ ng b  ph t h n 100 v n đ ng b c.ả ị ạ ơ ạ ồ ạ

Xem  cách  m nh  Nga  giúp  cho  cách  m nh  Tàu,  Th  Nhĩ  Kỳ,ệ ệ ổ  
Pécsia1), Mông C .ổ

L i xem k  ho ch v  v n đ  thu c đ a là t  tay ông Lênin làm ra.ạ ế ạ ề ấ ề ộ ị ự
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Xem nh ng vi c y thì đ  bi t r ng An Nam mu n cách m nhữ ệ ấ ủ ế ằ ố ệ  
thành công, thì t t ph i nh  Đ  tam qu c t .ấ ả ờ ệ ố ế



 

PH  N  QU C TỤ Ữ Ố Ế

1. Vì sao l p ra Ph  n  Qu c t ?ậ ụ ữ ố ế

Ông Các Mác nói r ng: "Ai đã bi t l ch s  thì bi t r ng mu n s aằ ế ị ử ế ằ ố ử  
sang xã h i mà không có ph  n  giúp vào, thì ch c không làm n i.ộ ụ ữ ắ ổ  
Xem t  t ng và vi c làm c a đàn bà con gái, thì bi t xã h i t nư ưở ệ ủ ế ộ ấ  
b  ra th  nào?".ộ ế

Ông Lênin nói: "Đ ng cách m nh ph i làm sao d y cho đàn bà n uả ệ ả ạ ấ  
ăn cũng bi t làm vi c n c, nh  th  cách m nh m i g i là thànhế ệ ướ ư ế ệ ớ ọ  
công".

Nh ng l i y không ph i câu nói lông bông. Xem trong l ch s  cáchữ ờ ấ ả ị ử  
m nh ch ng có l n nào là không có đàn bà con gái tham gia. Cáchệ ẳ ầ  
m nh Pháp có nh ng ng i nh  cô h c trò Sácl t Coócđây rút daoệ ữ ườ ư ọ ố  
đâm ch t ng i T  t ng hung b o, nh  bà Luy Misen ra giúp tế ườ ể ướ ạ ư ổ 
ch c Pari Công xã. Khi Nga cách m nh, đàn bà ra tình nguy n điứ ệ ệ  
lính; sau tính l i lính cách m nh đàn bà ch t h t 1.854 ng i. Nayạ ệ ế ế ườ  
cách m nh Nga thành công mau nh  th , đ ng v ng nh  th , cũngệ ư ế ứ ữ ư ế  
vì đàn bà con gái h t s c giùm vào. V y nên mu n th  gi i cáchế ứ ậ ố ế ớ  
m nh thành công, thì ph i v n đ ng đàn bà con gái công nông cácệ ả ậ ộ  
n c.ướ

Vì v y Đ  tam qu c t  t  ch c Ph  n  Qu c t .ậ ệ ố ế ổ ứ ụ ữ ố ế

2. L ch s  Ph  n  Qu c t  th  nào?ị ử ụ ữ ố ế ế

Năm 1910, bà Clara Détkin (c ng s n Đ c) đ  ngh  trong Đ i h iộ ả ứ ề ị ạ ộ  
Đ  nh  qu c t  r ng:  M i năm đ nệ ị ố ế ằ ỗ ế  ngày 8 tháng 3 thì  làm m tộ  
ngày ph  n  v n đ ng g i là "Ngày đàn bà con gái”ụ ữ ậ ộ ọ 56. Sau ngày yấ  



đ i ra m t tu n. Kh u hi u tu n y là: "Đòi quy n tuy n c  choổ ộ ầ ẩ ệ ầ ấ ề ể ử  
n  gi i".ữ ớ

Năm 1917, ngày 23 tháng 2, đàn bà  Kinh đô Nga n i lên "đòi bánhở ổ  
cho con" và đòi "gi  ch ng chúng tôi l i cho chúng tôi" (vì ch ngả ồ ạ ồ  
ph i đi đánh). S  b o đ ng này làm ngòi cho cách m nh Ngaả ự ạ ộ ệ 57.

M ng 8 tháng 3 năm 1920, Đ  tam qu c t  phái bà Détkin t  ch cồ ệ ố ế ổ ứ  
Ph  n  Qu c t . Kh u hi u là: "Đàn bà con gái công nông ph i liênụ ữ ố ế ẩ ệ ả  
h p v i Đ  tam qu c t , đ  làm th  gi i cách m nh".ợ ớ ệ ố ế ể ế ớ ệ

Năm 1923, n  gi i Nga ăn m ng "ngày 8 tháng 3" thì m  66 nhàữ ớ ừ ở  
nuôi tr  con, 36 u trĩ viên, 18 nhà nuôi đ ng t , 22 nhà th ng vàẻ ấ ồ ử ươ  
nhà ngh , 15 nhà nuôi đàn bà sinh c , 15 nhà ăn chung cho 10.000ỉ ữ  
ng i; 27 nhà hi p tác xã dùng đ n 1.300 ng i đàn bà làm công,ườ ệ ế ườ  
11 cái công viên có nhà ngh  cho nh ng ng i có b nh.ỉ ữ ườ ệ

3. Cách t  ch c c a Ph  n  Qu c t  ra th  nào?ổ ứ ủ ụ ữ ố ế ế

Quy t c và ch ng trình thì đ i khái cũng nh  Đ  tam qu c t .ắ ươ ạ ư ệ ố ế  
Nh ng bên này thì ch  chuyên trách v  m t tuyên truy n, t  ch c vàư ỉ ề ặ ề ổ ứ  
hu n luy n đàn bà con gái, và giúp v  đ ng giáo d c tr  con côngấ ệ ề ườ ụ ẻ  
nông.

M i đ ng c ng s n ph i có m t b  ph  n , tr c ti p thu c vỗ ả ộ ả ả ộ ộ ụ ữ ự ế ộ ề 
Ph  n  Qu c t . Nh ng đ ng viên đàn bà trong các đ ng ph i theoụ ữ ố ế ư ả ả ả  
m nh l nh Qu c t , khi phái đ  làm vi c gì d u khó nh c, nguyệ ị ố ế ể ệ ẫ ọ  
hi m m y cũng ph i làm. Thí d : Đ ng viên A không ph i là làmể ấ ả ụ ả ả  
th , nh ng khi Qu c t  b o ph i xin vào làm vi c trong lò máy nàoợ ư ố ế ả ả ệ  
đ  v n đ ng ph  n  trong y, thì t t ph i b  ngh  cũ mà vào làmể ậ ộ ụ ữ ấ ấ ả ỏ ề  
trong lò máy.

Nói tóm l i là quy t c r t nghiêm, hành đ ng r t th ng nh t, vàạ ắ ấ ộ ấ ố ấ  
vi c làm cũng r t khó. Vì ph n nhi u đàn bà con gái còn có tệ ấ ầ ề ư 
t ng th  c u. Tuy v y, ai cũng h t lòng, cho nên ti n b  mau.ưở ủ ự ậ ế ế ộ  



Nh  Ph  n  Qu c t  mà các đ ng c ng s n m i l p ra nh  đ ngờ ụ ữ ố ế ả ộ ả ớ ậ ư ả  
 Javaở 1), đ ng viên đàn bà m i ngày m t thêm nhi u.ả ỗ ộ ề

An Nam cách m nh cũng ph i có n  gi i tham gia m i thành công,ệ ả ữ ớ ớ  
mà n  gi i An Nam mu n cách m nh thì ph i theo Ph  n  Qu c tữ ớ ố ệ ả ụ ữ ố ế 
ch  b o.ỉ ả
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CÔNG NHÂN QU C TỐ Ế

1. L ch s  Công nhân Qu c t  th  nào?ị ử ố ế ế

Tr c ph i bi t qua l ch s  công nhân v n đ ng, sau s  nói đ nướ ả ế ị ử ậ ộ ẽ ế  
l ch s  công nhân.ị ử

L ch s  công nhân v n đ ng chia làm 3 th i kỳ: a) tr c Âu chi n,ị ử ậ ộ ờ ướ ế  
b) đ ng lúc Âu chi n, c) khi Âu chi n r i.ươ ế ế ồ

a) Tr c khi Âuướ  chi n:ế  Bên Âu và M  có ch ng 16 tri u th  thuy nỹ ừ ệ ợ ề  
có t  ch c và có m t h i g i là "V n qu c công h i"ổ ứ ộ ộ ọ ạ ố ộ 58. Nh ng 16ư  
tri u ng i y không vào "V n qu c công h i" c . Nh ng đoànệ ườ ấ ạ ố ộ ả ữ  
th  vào l i chia ra nhi u phái bi t:ể ạ ề ệ

1. Công đoàn ch  nghĩaủ  Anh và M  ch  lo sao th  thuy n sinh ho tỹ ỉ ợ ề ạ  
khá, mà không nói đ n đánh đ  t  b n.ế ổ ư ả

2. Vô chính ph  côngủ  đoàn59 các n c Latinhướ 1), thì không mu n l pố ậ  
chính đ ng.ả

3. C i l ng ch  nghĩaả ươ ủ 60 thì ch  tr ng công h i nên giúp chínhủ ươ ộ  
đ ng, nh ng không nên h p v i chính đ ngả ư ợ ớ ả 2).

4. Trung l p ch  nghĩaậ ủ 61 ch  tr ng r ng công nhân không ph i làủ ươ ằ ả  
n n cách m nh.ề ệ

5. C ng s n ch  nghĩa,ộ ả ủ  ch  tr ng đ p đ  t  b n, công nhân làủ ươ ậ ổ ư ả  
n n cách m nh,  ph i  có chính đ ng đ  d t  công h i  làm cáchề ệ ả ả ể ắ ộ  
m nh.ệ

Vì m c đích và ch  nghĩa l n x n không th ng nh t nh  th , choụ ủ ộ ộ ố ấ ư ế  
nên h i không có l c l ng.ộ ự ượ
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b) Khi Âu chi n:ế  H i này đi theo Đ  nh  qu c t , nghĩa là công h iộ ệ ị ố ế ộ  
n c nào giùm t  b n n c y.ướ ư ả ướ ấ

V  l i, ti ng là V n qu c nh ng ch  có th  thuy n Âu và M , cònả ạ ế ạ ố ư ỉ ợ ề ỹ  
th  thuy n Á, Phi, Úc thì không vào.ợ ề

c) Sau khi Âu chi n:ế  Ph n thì th  thuy n c c kh , ph n thì phongầ ợ ề ự ổ ầ  
tri u cách m nh Nga, công h i càng ngày càng to. Nh :ề ệ ộ ư

Năm 1913 Năm 1919

Anh ch  có 4.000.000 ng i 8.000.000 ng iỉ ườ ườ

Pháp ch  có 1.000.000 ng i 2.500.000 ng iỉ ườ ườ

T t c  các n c: 15.000.000 ng i 50.000.000 ng iấ ả ướ ườ ườ

Công h i bên Á - Đông cùng r m r m r t r t l p lên (Tàu, Nh t,ộ ầ ầ ộ ộ ậ ậ  
n Đ , Java, Philíppin, vân v.).Ấ ộ

2. Phong tri u y k t qu  ra th  nào?ề ấ ế ả ế

T  b n các n c th y th  thuy n th nh thì s , và ki m cách làmư ả ướ ấ ợ ề ị ợ ế  
cho êm d u xu ng. Năm 1919 có khai đ i h i bên kinh đô M , đị ố ạ ộ ỹ ể 
gi i quy t vi c th  thuy n trong th  gi i. Trong h i y có đ iả ế ệ ợ ề ế ớ ộ ấ ạ  
bi u các Chính ph , các t  b n, và các công h i các n c. Nh ngể ủ ư ả ộ ướ ư  
nó ch  cho b n Đ  nh  qu c t  đ i bi u cho th  thuy n. N c nàoỉ ọ ệ ị ố ế ạ ể ợ ề ướ  
công nhân th nh đã đòi đ c 8 gi  (nh  Anh, Pháp), thì đ i bi uị ượ ờ ư ạ ể  
Chính ph  n c y yêu c u các n c kia cũng ph i dùng 8 gi  làmủ ướ ấ ầ ướ ả ờ  
l  chung (vì s  t  b n n c kia đ c l i h n t  b n n c nó).ệ ợ ư ả ướ ượ ợ ơ ư ả ướ

Sau t  b n l p ra h i V n qu c, l i l p thêm m t b  công nhân, cóư ả ậ ộ ạ ố ạ ậ ộ ộ  
12 đ i bi u cho các Chính ph , 6 đ i bi u cho t  b n, và 6 đ iạ ể ủ ạ ể ư ả ạ  
bi u cho th  thuy n. Nó l i d t m y anh công t cể ợ ề ạ ắ ấ ặ 1) làm đ i bi uạ ể  
th  thuy n!ợ ề
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3. T  b n làm nh  v y, th  thuy n các n c có làm gì không?ư ả ư ậ ợ ề ướ

Th  thuy n có 31 qu c t .ợ ề ố ế

29 qu c t  ngh  nghi p, nghĩa là ngh  nghi p nào có riêng qu c tố ế ề ệ ề ệ ố ế 
ngh  nghi p y; 1 qu c t  g i là Qu c t  Amxtécđam hay là Qu cề ệ ấ ố ế ọ ố ế ố  
t  "vàng" và 1 Qu c t  đ .ế ố ế ỏ

Qu c t  ngh  nghi p có đã lâu, c ch ng 20.000.000 h i viên.ố ế ề ệ ướ ừ ộ  
Trong 29 qu c t  y, ngh  s t to h n h t (3.000.000 ng i); hai làố ế ấ ề ắ ơ ế ườ  
ngh  than (2.500.000 ng i);  ba là  th  làm nhà máy (2.300.000ề ườ ợ  
ng i), vân v..ườ

Lúc Âu chi n, các qu c t  y cũng tan, Âu chi n r i l p l i, nh ngế ố ế ấ ế ồ ậ ạ ư  
vì b n ho t đ u c m quy n, nên công vi c không ra gì. Nh  nămọ ạ ầ ầ ề ệ ư  
1921, 1.000.000 ng i đào than Anh bãi công, vì ng i đào thanườ ườ  
M , Đ c và các n c không giúp mà thua. Qua năm 1922, 500.000ỹ ứ ướ  
th  đào than M  bãi công, cũng vì không ai giúp mà th t b i. Nóiợ ỹ ấ ạ  
tóm l i là các qu c t  y có danh mà không th c.ạ ố ế ấ ự

4. Sao g i là Qu c t  Amxtécđam hay "vàng"?ọ ố ế

Vì Qu c t  y l p ra t i  Amxtécđam (kinh đô Holăngố ế ấ ậ ạ 1)).  Trong 
ti ng m i, ph n cách m nh g i là s c vàng; cách m nh g i là s cế ớ ả ệ ọ ắ ệ ọ ắ  
đ .ỏ

Năm 1919,  các  công h i  theo V n qu c công h i  h i  nhau t iộ ạ ố ộ ộ ạ  
Amxtécđam l p nên qu c t  này. Khi đ u r t to, nh ng sau nhi uậ ố ế ầ ấ ư ề  
công h i b  vào Qu c t  “đ ”, nay ch  còn l i công h i 23 n c,ộ ỏ ố ế ỏ ỉ ạ ộ ướ  
t t c  14.400.000 ng i.ấ ả ườ

Qu c t  này theo b n ho t đ u Đ  nh  qu c t  đ  hu  v i t  b n,ố ế ọ ạ ầ ệ ị ố ế ề ề ớ ư ả  
và làm nhi u vi c ph n cách m nh nh :ề ệ ả ệ ư

http://tuyengiao.vn/MainFrame.aspx?ctrlid=AddContent&1334300809890&1334300809890#_ftn47


1. Tán thành đi u c Vécxây c a đ  qu c ch  nghĩa b t Đ c đ nề ướ ủ ế ố ủ ắ ứ ề  
400.000.000 đ ng.ồ

2. Đ c không gánh n i, M  l i đ t ra k  ho ch (g i là k  ho chứ ổ ỹ ạ ặ ế ạ ọ ế ạ  
Đ o Uy T )ạ ư 1) b t Đ c đ n 132.000.000.000 đ ng. K  ho ch yắ ứ ề ồ ế ạ ấ  
làm cho công nông Đ c hoá ra nô l . Th  mà Qu c t  Amxtécđamứ ệ ế ố ế  
cũng tán thành.

3. Không cho công h i Nga vào.ộ

4. Ph n đ i c ng s n r t k ch li t, mà đ i đãi fasity r t hoà bình.ả ố ộ ả ấ ị ệ ố ấ

5. Sao g i là Công nhân Qu c t  đ ?ọ ố ế ỏ

Qu c t  vàng đã đ  hu  v i t  b n, nh ng th  thuy n thi t cáchố ế ề ề ớ ư ả ữ ợ ề ệ  
m nh ki m cách l p ra qu c t  khác.ệ ế ậ ố ế

Năm 1920, tháng 7, ch  có m y ng i công nhân Anh, Ý, Pháp, Tâyỉ ấ ườ  
Ban Nha và Nga l p ra m t c  quan tuyên truy n. Năm 1921, đã cóậ ộ ơ ề  
nhi u công h i b  bên kia theo bên này. Ngày m ng 3 tháng 7 nămề ộ ỏ ồ  

y, Công nhân Qu c t  đ  l p thành.ấ ố ế ỏ ậ

Qu c t  đ  theo v  Đ  tam qu c t ,  quy t  làm giai  c p cáchố ế ỏ ề ệ ố ế ế ấ  
m nh.ệ

Nay đã có công h i 47 n c, 11.750.000 ng i vào.ộ ướ ườ

Tháng 5 năm 1925 bên Á - Đông có nh ng h i này vào:ữ ộ

Tàu: 450.000 ng i;ườ

Java: 35.000 ng i;ườ

Nh t: 32.000 ng i;ậ ườ

Cao Ly: 5.000 ng i;ườ
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Mông C : 5.000 ng i;ổ ườ

Th  Nhĩ Kỳ: 20.000 ng i;ổ ườ

An Nam: 000.

6. Qu c t  này đ i v i cách m nh An Nam ra th  nào?ố ế ố ớ ệ ế

Xem trong Qu c t  vàng không có công h i Á - Đông nào, Qu c tố ế ộ ố ế 
đ  thì có 8 h i thu c đ a vào.ỏ ộ ộ ị

Khi th  thuy n Java, n Đ  bãi công, Qu c t  đ  h t s c giúp, cònợ ề Ấ ộ ố ế ỏ ế ứ  
Qu c t  vàng thì không ngó đ n.ố ế ế

 Tàu, th  thuy n Th ng H i bãi công h n ba tháng, H ngỞ ợ ề ượ ả ơ ươ  
C ng bãi công h n m t năm r i, Qu c t  đ  đã giúp ti n b c,ả ơ ộ ưỡ ố ế ỏ ề ạ  
phái đ i bi u qua yên i, l i s c công h i các n c giúp. Qu c tạ ể ủ ạ ứ ộ ướ ố ế 
vàng ch  in vài t  tuyên ngôn r i làm thinh.ỉ ờ ồ

V y thì bi t n u th  thuy n An Nam bi t t  ch c thì ch c Qu c tậ ế ế ợ ề ế ổ ứ ắ ố ế 
đ  s  h t lòng giúp cho mà làm cách m nh. Nh ng mu n ng i taỏ ẽ ế ệ ư ố ườ  
giúp cho, thì tr c mình ph i t  giúp l y mình đã.ướ ả ự ấ



 

C NG S N THANH NIÊN QU C TỘ Ả Ố Ế

1. C ng s n Thanh niên Qu c t  là gì?ộ ả ố ế

Tr c kia các đ ng xã h i có xã h i thanh niên. Các đ ng y h pướ ả ộ ộ ả ấ ợ  
l i thành Đ  nh  qu c t . Các thanh niên y cũng t  ch c xã h iạ ệ ị ố ế ấ ổ ứ ộ  
thanh niên qu c t . Khi Âu chi n, ph n nhi u Đ  nh  qu c t  đố ế ế ầ ề ệ ị ố ế ề 
hu  v i t  b n, ph n nhi u thanh niên cũng b t ch c đ  hu .ề ớ ư ả ầ ề ắ ướ ề ề

Nh ng ng i thanh niên cách m nh b  h i y cũng nh  ông Lêninữ ườ ệ ỏ ộ ấ ư  
và nh ng ng i chân chính cách m nh b  Đ  nh  qu c t  ra.ữ ườ ệ ỏ ệ ị ố ế

Đ n tháng 11 năm 1919, thanh niên cách m nh 14 n c bên Âu h iế ệ ướ ộ  
nhau t i kinh đô Đ c (Béclin) l p ra Thanh niên C ng s n Qu c t .ạ ứ ậ ộ ả ố ế

Năm 1921 đã có thanh niên 43 n c theo vào.ướ

Năm 1922 có 60 n c, 760.000 ng i.ướ ườ

Năm 1924 có h n 1.000.000 (thanh niên Nga ch a tính).ơ ư

2. Cách t  ch c ra th  nào?ổ ứ ế

Đ i khái cũng theo cách t  ch c Đ  tam qu c t . Thanh niên cácạ ổ ứ ệ ố ế  
n c khai đ i h i, c  ra m t H i u  viên; H i u  viên có quy nướ ạ ộ ử ộ ộ ỷ ộ ỷ ề  
ch  huy, và thanh niên các n c nh t thi t ph i theo k  ho ch vàỉ ướ ấ ế ả ế ạ  
m nh l nh H i y.ệ ị ộ ấ

c ch ng 16 đ n 20 tu i thì đ c vào H i. Tr c lúc H i choƯớ ừ ế ổ ượ ộ ướ ộ  
vào thì ph i th , công nông binh thì 6 tháng, h c trò thì m t năm,ả ử ọ ộ  
làm vi c đ c m i cho vào.ệ ượ ớ

M c đích C ng s n Thanh niên Qu c t  là:ụ ộ ả ố ế



1. Th  gi i cách m nh;ế ớ ệ

2. B i d ng nhân tài đ  đem vào đ ng c ng s n;ồ ưỡ ể ả ộ ả

3. Chuyên môn v  vi c kinh t  và chính tr , có quan h  cho b nề ệ ế ị ệ ọ  
thanh niên;

4. Tuyên truy n t  ch c và hu n luy n b n th  thuy n, dân cày,ề ổ ứ ấ ệ ọ ợ ề  
h c trò và lính thanh niên;ọ

5. Ph n đ i mê tín và khuyên dân chúng h c hành.ả ố ọ

3. Cách h  làm vi c th  nào?ọ ệ ế

N i thì công khai, nh   Nga, n i thì n a công khai, n a bí m t,ơ ư ở ơ ử ử ậ  
nh   các n c Âu và M . N i thì bí m t nh   Cao Ly, Java, vânư ở ướ ỹ ơ ậ ư ở  
v..

Tuyên truy n và t  ch c thì theo hoàn c nh. Phái ng i lòn vào ề ổ ứ ả ườ ở 
lính, ho c làm th , ho c đi cày, ho c đi h c đ  tuyên truy n vàặ ợ ặ ặ ọ ể ề  
ki m đ ng chí. Khi ki m đ c m t ít đ ng chí r i, thì l p ra ti uế ồ ế ượ ộ ồ ồ ậ ể  
t  ch c. Ho c l p ra h i h c, h i đá bóng, h i ch i đ  l a đ ngổ ứ ặ ậ ộ ọ ộ ộ ơ ể ự ồ  
chí và tuyên truy n.ề

Nói tóm l i là h  làm h t cách đ  xen vào trong dân chúng.ạ ọ ế ể

4. C ng s n Thanh niên đ i v i đ ng c ng s n th  nào?ộ ả ố ớ ả ộ ả ế

Hai đoàn th  y đ i v i nhau theo cách dân ch , nghĩa là khi đ ngể ấ ố ớ ủ ả  
có vi c gì thì có đ i bi u thanh niên d  h i. Khi thanh niên có vi cệ ạ ể ự ộ ệ  
gì, thì đ ng có đ i bi u d  h i. Đ ng chính tr , thì thanh niên theoả ạ ể ự ộ ườ ị  
đ ng ch  huy, nh ng vi c làm thì thanh niên đ c l p. N u đ ng vàả ỉ ư ệ ộ ậ ế ả  
thanh niên có vi c gì không đ ng ý, thì có hai Qu c t  x  phân.ệ ồ ố ế ử

Thanh niên C ng s n làm vi c r t n  l c, r t hy sinh.ộ ả ệ ấ ỗ ự ấ



Trong năm 1921, Thanh niên Đ c ch  có 27.000 ng i và M  ch  cóứ ỉ ườ ỹ ỉ  
4 chi b . Năm 1922 Đ c đã có đ n 70.000 ng i và M  có đ n 150ộ ứ ế ườ ỹ ế  
chi b .ộ

H i lính Pháp đóng bên Đ c, vì vi c tuyên truy n, ph n đ i đồ ứ ệ ề ả ố ế 
qu c ch  nghĩa trong quân đ i, mà 120 thanh niên Pháp b  tù. H iố ủ ộ ị ồ  
Pháp đánh Mar c, cũng vì vi c y mà h n 3.000 thanh niên Pháp bố ệ ấ ơ ị 
b t.ắ

Vi c bãi khoá  Tàu, v n đ ng  Cao Ly, bãi công  Anh, vân v.,ệ ở ậ ộ ở ở  
C ng s n Thanh niên đ u đ ng đ u đi tr c.ộ ả ề ứ ầ ướ

Ngày nay n c nào cũng có thanh niên c ng s n.ướ ộ ả

Ch  An Nam là ch a!ỉ ư 1).
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QU C T  GIÚP ĐỐ Ế Ỡ

1. Qu c t  giúp đ  là gì?ố ế ỡ 62

Năm 1921, n c Nga b  đ i h n m t mùa, dân ch t đói nhi u. Đướ ị ạ ạ ấ ế ề ế 
qu c ch  nghĩa l i d ng c  h i y, bên thì mu n xui dân Nga n iố ủ ợ ụ ơ ộ ấ ố ổ  
lo n, bên thì mu n kéo binh vào phá cách m nh Nga. Ph n thì đemạ ố ệ ầ  
các tàu bè vây bi n Nga, không cho các tàu bè đi l i ch  đ  ăn bánể ạ ở ồ  
cho dân Nga.

Nh ng ng i có lòng t t nh  ông Nanxăn (ng i khoa h c r t cóữ ườ ố ư ườ ọ ấ  
danh ti ng n c Noócveế ướ 1), ông y đi tàu bay qua B c c c), và cácấ ắ ự  
công h i đ u có t  ch c h i c u t  đi quyên ti n, đ  ăn, và áoộ ề ổ ứ ộ ứ ế ề ồ  
qu n g i cho dân Nga. Nh ng vì t  ch c t n mát cho nên s c l cầ ử ư ổ ứ ả ứ ự  
y u.ế

Đ  tam qu c t  và Công nhân Qu c t  đ  (m i t  ch c) x ng lênệ ố ế ố ế ỏ ớ ổ ứ ướ  
l p m t h i Qu c t  giúp đ , đ  t p trung t t c  các h i c u tậ ộ ộ ố ế ỡ ể ậ ấ ả ộ ứ ế 
l i. Đ  nh  qu c t  và Công nhân Qu c t  vàng không ch u vào, l pạ ệ ị ố ế ố ế ị ậ  
riêng ra m t h i c u t  riêng.ộ ộ ứ ế

Tuy v y, Qu c t  giúp đ  cũng l p thành. T  cu i năm 1921, đ nậ ố ế ỡ ậ ừ ố ế  
năm 1922, Qu c t  này quyên đ c h n 5.000.000 đ ng b c, vàố ế ượ ơ ồ ạ  
40.000.000 kilô đ  ăn cho dân Nga.ồ

2. Khi Nga kh i đói r i, qu c t  này làm vi c gì?ỏ ồ ố ế ệ

Nga kh i đói r i, Qu c t  này v n ti p t c làm vi c mãi. B t kỳỏ ồ ố ế ẫ ế ụ ệ ấ  
x  nào có tai n n gì, Qu c t  này đ u ra s c giúp. Nh  năm 1923ứ ạ ố ế ề ứ ư  
Ailan (Ireland) m t mùa, m y v n dân c m không có ăn, áo khôngấ ấ ạ ơ  
có m c, nh  Qu c t  qua giúp mà kh i ch t đói. Năm 1924, thặ ờ ố ế ỏ ế ợ 
thuy n Đ c bãi công h n 60 v n ng i, Qu c t  này l p ra nhà ănề ứ ơ ạ ườ ố ế ậ  
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không m t ti n, m i ngày h n 25.000 ng i th  t i ăn. L i l p raấ ề ỗ ơ ườ ợ ớ ạ ậ  
nhà th ng đ  nuôi nh ng ng i bãi công đau m; l p ra nhà nuôiươ ể ữ ườ ố ậ  
tr  con c a th  thuy n, l p ra đ i l  hành đem tr  con Đ c quaẻ ủ ợ ề ậ ộ ữ ẻ ứ  
g i cho công h i các n c nuôi d y. Lúc bãi công g n r i m i đemử ộ ướ ạ ầ ồ ớ  
về1).

Năm Nh t B n có đ ng đ t, Tàu m c l t, Qu c t  này cũng chậ ả ộ ấ ắ ụ ố ế ở 
đ  ăn, đ  m c và đ  làm nhà qua giúp.ồ ồ ặ ồ

Nói tóm l i là  đâu m c n n l n, là Qu c t  này đ u giúp c .ạ ở ắ ạ ớ ố ế ề ả

3. Qu c t  giúp đ  l y ti n đâu?ố ế ỡ ấ ề

Qu c  t  này  không  ph i  là  m t  h iố ế ả ộ ộ  làm  phúc  phát  
ch nẩ  và bố thí nh  các h i c a t  b n l p ra. M c đích Qu c tư ộ ủ ư ả ậ ụ ố ế 
này là "th  thuy n và dân cày trong th  gi i là anh em, khi anh emợ ề ế ớ  
x  này r i ro, thì anh em x  khác ph i giúp đ ", v y nên, khi cóứ ủ ứ ả ỡ ậ  
vi c thì h i viên ra s c quyên, khi vô s  thì ph i góp h i phí. H iệ ộ ứ ự ả ộ ộ  
phí tuỳ theo h ng ng i nh  th  thuy n làm ra đ ng ti n d , thìạ ườ ư ợ ề ồ ề ễ  
đóng nhi u h n, dân cày ít ti n thì đóng ít. Nh ng ai cũng ph iề ơ ề ư ả  
đóng.

Vì Qu c t  có chi b  kh p c  5 châu, và h i viên r t đông, nh t làố ế ộ ắ ả ộ ấ ấ  
 Nga, cho nên ch  h i phí góp l i cũng đã khá nhi u.ở ỉ ộ ạ ề

Qu c t  l i đem ti n y làm ra hoa l i, nh  m  s  cày, làm hátố ế ạ ề ấ ợ ư ở ở  
bóng, m  nhà buôn, s  đánh cá, vân v.. Ph n nhi u nh ng côngở ở ầ ề ữ  
cu c này đ u là  Nga. Ch  m t ch  đánh cá  Atrakan m i nămộ ề ở ỉ ộ ỗ ở ỗ  
đánh đ c 4-5 tri u kilô cá.ượ ệ

Ti n bán ra đ u đ  dành đ  giúp đ  cho th  gi i c .ề ề ể ể ỡ ế ớ ả

4. Qu c t  này đ i v i cách m nh có ích gì?ố ế ố ớ ệ
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Nh  n c An Nam g p lúc v  đê v a r i, hay nh ng khi đ i h nư ướ ặ ỡ ừ ồ ữ ạ ạ  
và l t. N u Qu c t  bi t, ch c có giúp đ . Song:ụ ế ố ế ế ắ ỡ

1. Là vì dân ta ch a ai bi t đ n mà kêu van;ư ế ế

2. Là Pháp s  Qu c t  làm cho dân ta bi t cách thân ái và liên h pợ ố ế ế ợ  
c a vô s n giai c p trong th  gi i;ủ ả ấ ế ớ

3. Nó s  tuyên truy n cách m nh cho nên nó h t s c gi u dân taợ ề ệ ế ứ ấ  
không cho bi t r ng trong th  gi i có m t h i nh  th  và ngăn trế ằ ế ớ ộ ộ ư ế ở 
Qu c t  y l t vào đ n An Nam.ố ế ấ ọ ế

Cái gì Pháp ghét, t t là có ích cho An Nam.ấ

Còn nh  vi c cách m nh, Qu c t  này cũng giúp đ c nhi u. Xemư ệ ệ ố ế ượ ề  
nh  khi dân Nga đói, nh  Qu c t  này mà không đ n n i oán Chínhư ờ ố ế ế ỗ  
ph  cách m nh. Th  thuy n Nh t nh  Qu c t  này mà khôi ph củ ệ ợ ề ậ ờ ố ế ụ  
đ c công h i l i mau. Th  thuy n Đ c nh  Qu c t  này mà cượ ộ ạ ợ ề ứ ờ ố ế ứ 
vi c ph n đ u, vân v., thì bi t r ng Qu c t  này s  có ích cho cáchệ ấ ấ ế ằ ố ế ẽ  
m nh An Nam nhi u.ệ ề



 

QU C T  C U T  ĐỐ Ế Ứ Ế Ỏ

1. Qu c t  c u t  đ  là gì?ố ế ứ ế ỏ 63

Qu c t  giúp đ  thì c u t  cho dân b  tai n n, và cũng c u t  choố ế ỡ ứ ế ị ạ ứ ế  
nh ng ng i chính tr  ph m n a. Qu c t  c u t  đ  thì chuyênữ ườ ị ạ ữ ố ế ứ ế ỏ  
môn giúp đ  cho chính tr  ph m mà thôi.ỡ ị ạ

Bây gi  là h i tranh đ u; vô s n thì tranh đ u v i t  b n, dân b  ápờ ồ ấ ả ấ ớ ư ả ị  
b c thì tranh đ u v i đ  qu c ch  nghĩa. T  b n và đ  qu c chứ ấ ớ ế ố ủ ư ả ế ố ủ 
nghĩa v  m t phe, vô s n và dân b  áp b c v  m t phe. Hai phe yề ộ ả ị ứ ề ộ ấ  
cũng nh  hai quân đ i đánh nhau. Quân đ i cách m nh thì theo cư ộ ộ ệ ờ 
Đ  tam qu c t . Quân ph n cách m nh thì theo c  b n nhà giàu.ệ ố ế ả ệ ờ ọ  
Đánh nhau thì ch c có ng i ph i b tắ ườ ả ắ 1), ng i b  th ng, ng i bườ ị ươ ườ ị 
ch t. Qu c t  c u t  đ  là nh  cái nhà th ng đ  săn sóc choế ố ế ứ ế ỏ ư ươ ể  
nh ng ng i b  th ng, giùm giúp cho nh ng ng i b  b t, trôngữ ườ ị ươ ữ ườ ị ắ  
nom cho cha già m  y u, v  d i con th  c a nh ng ng i đã tẹ ế ợ ạ ơ ủ ữ ườ ử 
tr n cho cách m nh.ậ ệ

2. Qu c t  c u t  đ  l p ra bao gi ?ố ế ứ ế ỏ ậ ờ

Năm 1923, Đ  tam qu c t  khai đ i h i, có h i "b  đày chung thân"ệ ố ế ạ ộ ộ ị  
và h i "nh ng ng i c ng s n già" đ  ngh , và Đ  tam qu c t  tánộ ữ ườ ộ ả ề ị ệ ố ế  
thành l p ra Qu c t  c u t  đ . Tr c h t l p ra T ng b  t i Nga.ậ ố ế ứ ế ỏ ướ ế ậ ổ ộ ạ  
Bây gi  n c nào cũng có Chi b . (Ch  có An Nam ch a).ờ ướ ộ ỉ ư

Nga bây gi  có 50.000 phân b  và 9 tri u h i viên. T t c  côngờ ộ ệ ộ ấ ả  
nhân và nhi u dân cày vào h i y, ho c vào t ng ng i, ho c cề ộ ấ ặ ừ ườ ặ ả 
đoàn th . T t c  các ng i c ng s n và c ng s n thanh niên đ uể ấ ả ườ ộ ả ộ ả ề  
ph i vào h i y.ả ộ ấ
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Khi m i l p ra, ba tháng đ u đã quyên đ c 300.000 đ ng. B nớ ậ ầ ượ ồ ố  
tháng sau thì quyên đ c 4.000.000 đ ng.  t nh Qu ng Đông, Tàuượ ồ Ở ỉ ả  
m i l p Chi b  đ c 6 tháng mà đã đ c 250.000 h i viên.ớ ậ ộ ượ ượ ộ

Xem th  thì bi t Qu c t  y phát tri n r t chóng.ế ế ố ế ấ ể ấ

3. Qu c t  giúp cách th  nào?ố ế ế

Khi nh ng ng i cách m nh ho c b  đu i, ho c b  b t, ho c b  tù,ữ ườ ệ ặ ị ổ ặ ị ắ ặ ị  
ho c b  ch t, thì Qu c t  giúp đ :ặ ị ế ố ế ỡ

1. Chính tr ;ị

2. Kinh t ;ế

3. V t ch t;ậ ấ

4. Tinh th n.ầ

a) Giúp  chính  tr :ị  Nh  có  ng i  b  b t,  b  giam,  thì  Qu c  tư ườ ị ắ ị ố ế 
s cứ 1) cho các Chi b  khai h i và tu n hành th  uy. Nh  v a r i cóộ ộ ầ ị ư ừ ồ  
hai ng i cách m nh Ý b  b t t i M , toan ph i án ch t, Qu c tườ ệ ị ắ ạ ỹ ả ế ố ế 
s c ch ng nh ng là th  thuy n M  làm nh  th , mà l i n c nào,ứ ẳ ữ ợ ề ỹ ư ế ạ ướ  
x  nào có lĩnh sứ ự2) M  thì th  thuy n đ u khai h i tu n hành vàỹ ợ ề ề ộ ầ  
tuyên ngôn r ng: N u Chính ph  gi t hai ng i y, thì th  thuy nằ ế ủ ế ườ ấ ợ ề  
M  bãi công, và th  thuy n th  gi i s  t y chay M . M  th y v yỹ ợ ề ế ớ ẽ ẩ ỹ ỹ ấ ậ  
thì không dám làm t i hai ng i y.ộ ườ ấ

b) Giúp kinh t :ế  H  b  giam thì th ng ăn u ng c c kh , còn vễ ị ườ ố ự ổ ợ 
con cha m   nhà thì không ai nuôi. Qu c t  g i ti n cho đ  muaẹ ở ố ế ử ề ể  
đ  ăn trong nhà giam và giúp cho ng i nhà ít nhi u đ  kh i ph iồ ườ ề ể ỏ ả  
đói rách. Nh  v y thì nh ng ng i b  giam c m đã kh i c c khư ậ ữ ườ ị ầ ỏ ự ổ 
quá, mà l i vui lòng. Ho c Qu c t  xu t ti n thuê th y ki n đạ ặ ố ế ấ ề ầ ệ ể 
ch ng án cho. Ho c g i áo qu n sách v  cho.ố ặ ử ầ ở
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c) Giúp tinh th n:ầ  Ho c phái ng i ho c g i th  đ n thăm.ặ ườ ặ ử ơ ế

1. Ng i  giam bi t r ng mình tuy hy sinh cho qu n chúng màườ ở ế ằ ầ  
qu n chúng không quên mình, th  thì trong lúc b  giam đã khôngầ ế ị  
bu n sau đ c kh iồ ượ ỏ 1) l i càng h t s c.ạ ế ứ

2. Là ng i ta bi t r ng mình tuy ph i giam m t n i, nh ng côngườ ế ằ ả ộ ơ ư  
vi c cách m nh v n c  phát tri n, v n có ng i làm th  cho mình.ệ ệ ẫ ứ ể ẫ ườ ế

4. Cách m nh An Nam nên theo Qu c t  này không?ệ ố ế

Nên l m. Cách m nh An Nam cũng là m t b  ph n trong cáchắ ệ ộ ộ ậ  
m nh th  gi i. Ai làm cách m nh trong th  gi i đ u là đ ng chíệ ế ớ ệ ế ớ ề ồ  
c a dân An Nam c . Đã là đ ng chí, thì sung s ng c c kh  ph iủ ả ồ ướ ự ổ ả  
có nhau. Hu ng gì,  dân An Nam là đ ng lúc tranh đ u v i đố ươ ấ ớ ế 
qu c ch  nghĩa Pháp, ch c là v  sau s  có nhi u ng i cách m nhố ủ ắ ề ẽ ề ườ ệ  
ph i hy sinh, ph i kh n kh , ph i c n anh em trong th  gi i giúpả ả ố ổ ả ầ ế ớ  
giùm.
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CÁCH T  CH C CÔNG H IỔ Ứ Ộ

1. T  ch c công h i làm gì?ổ ứ ộ

T  ch c công h i tr c là đ  cho công nhân đi l i v i nhau cho cóổ ứ ộ ướ ể ạ ớ  
c m tình; hai là đ  nghiên c u v i nhau; ba là đ  s a sang cách sinhả ể ứ ớ ể ử  
ho t c a công nhân cho khá h n bây gi ; b n là đ  gi  gìn l iạ ủ ơ ờ ố ể ữ ợ  
quy n cho công nhân; năm là đ  giúp cho qu c dân, giúp cho thề ể ố ế 
gi i.ớ

Đi l i không ph i là b a này ng i A có gi  ch p thì ng i B t iạ ả ữ ườ ỗ ạ ườ ớ  
ăn; mai ng i B có cúng qu y l i m i ng i C t i u ng r u.ườ ả ạ ờ ườ ớ ố ượ  
Nh ng đi l i đ  bày v  cho nhau đi u khôn l  ph i, đ  giao hoánư ạ ể ẽ ề ẽ ả ể  
trí th c cho nhau.ứ

Nghiên c u ch ng nh ng là gi  sách v , gi  báo ra gi ng; nh ngứ ẳ ữ ở ở ở ả ư  
ph i bàn b c cách ph n đ u v i t  b n và đ  qu c ch  nghĩaả ạ ấ ấ ớ ư ả ế ố ủ 1).

S a sang cách sinh ho t nh  l p hi p tác xã, m  h i h c, h i ch iử ạ ư ậ ệ ở ộ ọ ộ ơ  
cho công nhân, vân vân.

Gi  gìn l i quy n là khi h i đã có th  l c r i, thì đòi thêm ti nữ ợ ề ộ ế ự ồ ề  
công, b t gi  làm, vân vân.ớ ờ

Giúp cho qu c dân và th  gi i là đem l c l ng th  thuy n cáchố ế ớ ự ượ ợ ề  
m nh làm cho ai cũng đ c bình đ ng t  do nh  th  thuy n Ngaệ ượ ẳ ự ư ợ ề  
đã làm t  năm 1917.ừ

2. Cách t  ch c công h i th  nào?ổ ứ ộ ế

T  ch c có hai cách, cách ngh  nghi p và cách s n nghi p.ổ ứ ề ệ ả ệ
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Ngh  nghi p là ai làm ngh  gì thì vào h i ngh  y. Nh  th  mayề ệ ề ộ ề ấ ư ợ  
vào h i may, th  rèn vào h i rèn.ộ ợ ộ

S n nghi p là b t kỳ ngh  gì, h  làm m t ch  thì vào m t h i.ả ệ ấ ề ễ ộ ỗ ộ ộ  
Nh  vi c xe l a, ng i đ t than, ng i s n xe, ng i phát vé,ư ệ ử ườ ố ườ ơ ườ  
ng i coi đ ng, ng i c m máy; t t c  nh p vào m t công h iườ ườ ườ ầ ấ ả ậ ộ ộ  
xe l a.ử

T  ch c theo cách s n nghi p thì m nh h n, vì th ng nh t h n.ổ ứ ả ệ ạ ơ ố ấ ơ  
Thí d  khi xe l a mu n bãi công, n u h i là s n nghi p thì h i viênụ ử ố ế ộ ả ệ ộ  
đ u ph i bãi công h t, thì t  b n s  h n. N u h i là ngh  nghi p,ề ả ế ư ả ợ ơ ế ộ ề ệ  
thì có khi ng i đ t l a bãi công mà ng i c m máy không, ho cườ ố ử ườ ầ ặ  
ng i phát vé bãi công mà ng i làm ga không, th  thì s c bãi côngườ ườ ế ứ  
y u đi.ế

3. M t ng i công nhân có th  vào hai h i không?ộ ườ ể ộ

Không. N u h i y là ngh  nghi p, thì ch  nh ng ng i đ ng nghế ộ ấ ề ệ ỉ ữ ườ ồ ề 
nghi p đ c vào; ai đã vào h i s n nghi p r i thì không đ c vàoệ ượ ộ ả ệ ồ ượ  
h i ngh  nghi p n a. Thí d : xe l a đã t  ch c theo s n nghi p,ộ ề ệ ữ ụ ử ổ ứ ả ệ  
m y ng i th  vi cấ ườ ợ ệ 1) đã vào h i y r i. Trong x  y l i có m tộ ấ ồ ứ ấ ạ ộ  
h i th  m c khác, nh ng ng i th  m c trong h i xe l aộ ợ ộ ữ ườ ợ ộ ộ ử 2) không 
đ c vào.ượ

Trong m t ngh  ho c m t s n nghi p cũng không đ c l p haiộ ề ặ ộ ả ệ ượ ậ  
h i.ộ

Nh ng mà m t công h i có phép vào hai t ng công h i. Thí d :ư ộ ộ ổ ộ ụ  
H i xe l a Hà N i đã vào T ng công h i xe l a An Nam l i vàoộ ử ộ ổ ộ ử ạ  
t ng công h i ta nàoổ ộ 3).

Nói tóm l i là đoàn th  thì có phép vào nhi u t ng công h i màạ ể ề ổ ộ  
t ng ng i thì ch  đ c vào m t h i mà thôi. N u gi i h n nàyừ ườ ỉ ượ ộ ộ ế ớ ạ  
không nghiêm thì sau hay b i r i.ố ố
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4. Công h i v i chính đ ng khác nhau th  nào?ộ ớ ả ế

Công h i chú tr ng m t kinh t  h n. Đ ng chú tr ng m t chính trộ ọ ặ ế ơ ả ọ ặ ị 
h n. Ai là th  thuy n thì đ c vào h i, dù tin Ph t, tin đ o, tinơ ợ ề ượ ộ ậ ạ  
c ng s n, tin vô chính ph , tin gì cũng m c, mi n là theo đúng quyộ ả ủ ặ ễ  
t c h i là đ c.ắ ộ ượ

Đ ng thì b t kỳ ng i y làm ngh  gì, th  thuy n hay là dân cày,ả ấ ườ ấ ề ợ ề  
h c sinh hay là ng i buôn, mi n là ng i y tin theo ch  nghĩaọ ườ ễ ườ ấ ủ  
đ ng, ph c tùng phép lu t đ ngả ụ ậ ả 1) thì đ c vào.ượ

Ai vào c  đ ng và h i, chính tr  thì theo đ ng ch  huy, mà kinh tả ả ộ ị ả ỉ ế 
thì theo công h i ch  huy. Đ ng viên ai cũng ph i vào h i đ  màộ ỉ ả ả ộ ể  
tuyên truy n ch  nghĩa c a đ ng. Nh ng không ph i h i viên nàoề ủ ủ ả ư ả ộ  
cũng vào đ c đ ng.ượ ả

5. Cái gì là h  th ng c a công h i?ệ ố ủ ộ

H  th ng là cách t  ch c ngang hay là d c.ệ ố ổ ứ ọ

Ngang là nh  trong m t t nh có h i th  rèn, h i th  may, h i thư ộ ỉ ộ ợ ộ ợ ộ ợ 
m c, h i th  n , vân vân, t t c  các h i t  ch c thành t nh t ngộ ộ ợ ề ấ ả ộ ổ ứ ỉ ổ  
công h i; h i nào cũng bình đ ng, b ng ngang nhau.ộ ộ ẳ ằ

D c là nh  m i huy n có m t h i th  may, 4, 5 h i huy n t  ch cọ ư ỗ ệ ộ ộ ợ ộ ệ ổ ứ  
m t h i th  may tuy n t nh, t t c  h i th  may trong m y t nh tộ ộ ợ ề ỉ ấ ả ộ ợ ấ ỉ ổ 
ch c m t h i th  may c  n c. y là d c, nghĩa là t  d i lênứ ộ ộ ợ ả ướ Ấ ọ ừ ướ  
trên.

Đã ngang l i d c, th  thì theo m nh l nh t ng công h i ngang hayạ ọ ế ệ ị ổ ộ  
là t ng công h i d c? N u quan h  v  s n nghi p thì theo m nhổ ộ ọ ế ệ ề ả ệ ệ  
l nh d c. N u quan h  v  đ a ph ng thì theo m nh l nh ngang.ị ọ ế ệ ề ị ươ ệ ị

6. Mu n h i v ng b n thì ph i tránh nh ng vi c gì?ố ộ ữ ề ả ữ ệ
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Đã vào công h i thì:ộ

1. Nên b  gi i h n x  s ,  nghĩa là ch  phân bi t  ng i này làỏ ớ ạ ứ ở ớ ệ ườ  
Trung Kỳ, ng i kia là Nam Kỳ, ng i n  là B c Kỳ. Và cũngườ ườ ọ ắ  
không nên chia ra ng i An Nam, ng i Tàu hay là ng i n cườ ườ ườ ướ  
nào. Đã m t ngh , m t h i t c là anh em c , ph i xem nhau nhộ ề ộ ộ ứ ả ả ư 
ng i m t nhà.ườ ộ

2. Đàn ông, đàn bà đ u ph i bình đ ng.ề ả ẳ

3. Ch  có b  thớ ỉ ử1) mình khéo h n, l ng cao h n, mà khinh ng iơ ươ ơ ườ  
v ng và ăn ti n ít.ụ ề

4. Ch  c y mình là nhi u tu i mà mu n làm đàn anh.ớ ậ ề ổ ố

5. Ch  cho b n t  b n vào h i.ớ ọ ư ả ộ

7. Ph i t  ch c th  nào cho kiên c ?ả ổ ứ ế ố

Công h i là c  quan c a công nhân đ  ch ng l i t  b n và đ  qu cộ ơ ủ ể ố ạ ư ả ế ố  
ch  nghĩa, cho nên t  ch c ph i nghiêm nh t, ch  huy ph i mauủ ổ ứ ả ặ ỉ ả  
m n, làm vi c ph i kín đáo. Mu n đ c nh  th  thì ph i t  ch cắ ệ ả ố ượ ư ế ả ổ ứ  
nh  quân đ i.ư ộ

Quân lính thì có đ i ngũ.ộ

Th  thuy n ph i có ti u t , chi b .ợ ề ả ể ổ ộ

Thí d : Trong t nh có 5 nhà máy d t v i, m i nhà máy ph i có m tụ ỉ ệ ả ỗ ả ộ  
chi b . Trong m i chi b  l i chia làm m y ti u t ; m i chi b  ph iộ ỗ ộ ạ ấ ể ổ ỗ ộ ả  
c  3 ho c 5 ng i làm u  viên; (ph n nhi u nên c  nh ng ng iử ặ ườ ỷ ầ ề ử ữ ườ  
làm trong lò đã lâu, thu c tình hình nhi u) m i ti u t  ph i c  tộ ề ỗ ể ổ ả ử ổ 
tr ng. M i ti u t  không đ c quá 10 ng i.ưở ỗ ể ổ ượ ườ

http://tuyengiao.vn/MainFrame.aspx?ctrlid=AddContent&1334300809890&1334300809890#_ftn61


Ti u t  theo m nh l nh chi b , chi b  theo t nh h i, t nh h i theoể ổ ệ ị ộ ộ ỉ ộ ỉ ộ  
qu c h iố ộ 2).  Có th  t  nh  th  thì  trong h i  có m y m i v nứ ự ư ế ộ ấ ươ ạ  
ng i ch  huy cũng d , và hành đ ng cũng nh t trí.ườ ỉ ễ ộ ấ

8. Ti u t  làm nh ng vi c gì?ể ổ ữ ệ

Cây có nhi u r  m i v ng, h i có nhi u ti u t  m i b n. Ti u tề ễ ớ ữ ộ ề ể ổ ớ ề ể ổ 
ph i:ả

1. Hu n luy n và phê bình anh em;ấ ệ

2. Thi hành nh ng vi c h i đã đ nh;ữ ệ ộ ị

3. Bàn b c vi c h i;ạ ệ ộ

4. Đi u tra tình hình trong lò máy;ề

5. Đ  ngh  nh ng vi c h i nên làm;ề ị ữ ệ ộ

6. Thu h i phí;ộ

7. Báo cáo nh ng vi c làm cho chi b , đ  chi b  báo cáo cho t nhữ ệ ộ ể ộ ỉ  
b , vân vân.ộ

Chi b  nhi u ng i khó khai h i, khó xem xét. Ti u t  ít ng i,ộ ề ườ ộ ể ổ ườ  
làm g n nhau, quen bi t nhau, cho nên xem xét, hu n luy n, làmầ ế ấ ệ  
vi c và khai h i d  bí m t h n và mau m n h n. Ti u t  là có íchệ ộ ễ ậ ơ ắ ơ ể ổ  
nh  th . V  l i, n u Chính ph  c m công h i, mà ti u t  khéo tư ế ả ạ ế ủ ấ ộ ể ổ ổ 
ch c,  thì công h i c  ti n b , c  làm vi c đ c.  V y cho nênứ ộ ứ ế ộ ứ ệ ượ ậ  
ng i ta g i ti u t  là g c c a h i.ườ ọ ể ổ ố ủ ộ

9. Th  t  trong công h i th  nào?ứ ự ộ ế

Ti u t  lên chi b .ể ổ ộ
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N u trong t nh nhi u lò máy, 4, 5 chi b  t  ch c m t b  u  viên (4,ế ỉ ề ộ ổ ứ ộ ộ ỷ  
5 lò y m i lò c  1 ho c 2 ng i).ấ ỗ ử ặ ườ

B  u  viên lên t nh h i.ộ ỷ ỉ ộ

T nh h i lên qu c h i.ỉ ộ ố ộ

y là th  t  t  ch c. Còn quy n bính thì v  d  h i, nghĩa là t t cẤ ứ ự ổ ứ ề ề ự ộ ấ ả 
h i viên khai h i bàn đ nh. N u h i viên nhi u quá, khai h i khôngộ ộ ị ế ộ ề ộ  
ti n thì đ nh m y ng i c  m t đ i bi u d  h i, y là đ i bi uệ ị ấ ườ ử ộ ạ ể ự ộ ấ ạ ể  
đ i h i. Đ i h i ngh  đ nh vi c gì, thì ch p hành u  viên h i ph iạ ộ ạ ộ ị ị ệ ấ ỷ ộ ả  
thi hành. Khi h i tan thì quy n v  ch p hành u  viên h i.ộ ề ề ấ ỷ ộ

Đ i bi u đ i h i trong t nh m t tháng khai h i m t l n. Đ i bi uạ ể ạ ộ ỉ ộ ộ ộ ầ ạ ể  
đ i h i trong n c, m t năm m t l n.ạ ộ ướ ộ ộ ầ

Đ i bi u nên c  công nhân làm, không nên c  nh ng ng i ch cạ ể ử ử ữ ườ ứ  
vi cệ 1) trong h i. Khi khai h i, đ i bi u ph i báo cáo tình tr ng và ýộ ộ ạ ể ả ạ  
ki n c a công nhân (không ph i ý ki n riêng mình), đ  ngh  và bànế ủ ả ế ề ị  
b c các vi c. Khai h i r i, ph i v  báo cáo vi c h i cho công nhân.ạ ệ ộ ồ ả ề ệ ộ

10. Có vi c gì thì gi i quy t th  nào?ệ ả ế ế

T  ti u t  đ n đ i h i đ u theo cách dân ch  t p trung. Nghĩa làừ ể ổ ế ạ ộ ề ủ ậ  
có vi c gì thì ai cũng đ c bàn, cũng ph i bàn. Khi bàn r i thì bệ ượ ả ồ ỏ 
thăm, ý ki n nào nhi u ng i theo h n thì đ c. y là dân ch . Đãế ề ườ ơ ượ Ấ ủ  
b  thăm r i, thì giao cho h i u  viên làm, khi y thìỏ ồ ộ ỷ ấ  t t c  h i viênấ ả ộ  
ph i theo m nh l nh h i y. y là t p trung. Ai không nghe l i thìả ệ ị ộ ấ Ấ ậ ờ  
u  viên h i có quy n ph t.ỷ ộ ề ạ

G p vi c b t th ng không k p khai h i, thì u  viên có quy n xặ ệ ấ ườ ị ộ ỷ ề ử 
trí, sau báo cáo cho h i.ộ
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G p vi c b t th ng l m, thì h i u  viên c  phép giao quy n choặ ệ ấ ườ ắ ộ ỷ ứ ề  
m t ng i, ng i này có quy n đ c đoán, vi c r iộ ườ ườ ề ộ ệ ồ 2) báo cáo v iớ  
h i.ộ

11. Sao h i viên ph i n p h i phí?ộ ả ộ ộ

Có h i thì có phí t n, nh  thuê nhà, bút m c, vân vân, y là th ngộ ổ ư ự ấ ườ  
phí, h i viên ph i gánh. L i có b t th ng phí, nh  đ  dành phòngộ ả ạ ấ ườ ư ể  
lúc bãi  công ho c giúp nh ng h i  khác bãi  công,  ho c giúp đặ ữ ộ ặ ỡ 
nh ng ng i trong h i m t vi c làm, ho c làm các vi c công ích,ữ ườ ộ ấ ệ ặ ệ  
vân vân. N u h i không ti n thì làm không đ c. Cho nên h i viênế ộ ề ượ ộ  
ph i "góp gió làm bão".ả

Khi h i có ti n th a thãi, thì nên làm nh ng vi c này:ộ ề ừ ữ ệ

1. L p tr ng h c cho công nhân;ậ ườ ọ

2. L p tr ng cho con cháu công nhân;ậ ườ

3. L p n i xem sách báo;ậ ơ

4. L p nhà th ng cho công nhân;ậ ươ

5. L p nhà ng , nhà t m, nhà hát;ậ ủ ắ

6. M  hi p tác xã;ở ệ

7. T  ch c công binhổ ứ 1),  đ ng t  quânồ ử 2),  vân vân. Ph i xem hoànả  
c nh mà làm, ch  cho t  b n và đ  qu c ch  nghĩa chú ý. H i tiêuả ớ ư ả ế ố ủ ộ  
ti n ph i r t phân minh, cho h i viên đ u bi t. H i phí không nênề ả ấ ộ ề ế ộ  
thu n ng quá; ph i theo s c h i viên.ặ ả ứ ộ

12. Cách t  ch c bí m t th  nào?ổ ứ ậ ế

Khi h i đ c công khai,  các ti u t  cũng ph i gi  bí m t. Khiộ ượ ể ổ ả ữ ậ  
không đ c công khai, thì ph i m n ti ng h p tác xã, tr ng h c,ượ ả ượ ế ợ ườ ọ  
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ho c câu l c b  (nhà xéc) vân vân, che m t ng i ta.  Tàu, ặ ạ ộ ắ ườ Ở ở 
Nh t nhi u n i th  thuy n l p nhà bán n c, ngoài thì bán bánhậ ề ơ ợ ề ậ ướ  
bán n c, trong thì làm vi c h i. Th  thuy n vào u ng n c ănướ ệ ộ ợ ề ố ướ  
bánh, và bàn vi c; cho nên ma tà m t thám không làm gì đ c. Cóệ ậ ượ  
n i l i gi  h i cúng t  ho c h i ch i, vân vân đ  che cho công h i.ơ ạ ả ộ ế ặ ộ ơ ể ộ

L i khi m i gây d ng ra ho c  n i th  thuy n ít, ph i tuỳ c  ngạ ớ ự ặ ở ơ ợ ề ả ơ ứ  
bi n, không nh t đ nh c  theo cách th ng.ế ấ ị ứ ườ

Đ i khái cách t  ch c công h i ph i th ng nh t, bí m t, nghiêmạ ổ ứ ộ ả ố ấ ậ  
nh t, thì h i m i v ng vàng.ặ ộ ớ ữ



 

T  CH C DÂN CÀYỔ Ứ

1. Vì sao ph i t  ch c dân cày?ả ổ ứ

N c ta kinh t  ch a phát đ t, trong 100 ng i thì đ n 90 ng i làướ ế ư ạ ườ ế ườ  
dân cày. Mà dân cày ta r t là c c kh , ngh  không có mà làm, đ tấ ự ổ ề ấ  
không đ  mà cày, đ n n i c m không đ  ăn, áo không có m c.ủ ế ỗ ơ ủ ặ

Xem nh  Trung Kỳ, t t c  ch ng 5.730.000 ng i dân mà ch  cóư ấ ả ừ ườ ỉ  
ch ng 148.015 m u ru ng.ừ ẫ ộ

Tr c năm 1926, Tây đ n đi n đã chi m m t 62.000 m u. T  nămướ ồ ề ế ấ ẫ ừ  
1926, 175 th ng Tây đ n đi n l i chi m h t:ằ ồ ề ạ ế ế

1.982 m u  Thanh Hoá,ẫ ở

35.426 m u  Ngh  An,ẫ ở ệ

17.076 m u  Nha Trang,ẫ ở

13.474 m u  Phan Thi t,ẫ ở ế

92.000 m u  Kon Tum,ẫ ở

67.000 m u  Đ ng Nai.ẫ ở ồ

Nh  th  thì dân ta còn ru ng đâu n a mà cày!ư ế ộ ữ

2. Tây đ n đi n choán ru ng cách th  nào?ồ ề ộ ế

Chúng nó dùng nhi u cách. Nh  tháng 6 năm 1922ề ư 1), 20 th ng Tâyằ  
r  nhau xin Chính ph  Tây m i th ng 3.000ủ ủ ỗ ằ 2) m u trong l c t nh.ẫ ụ ỉ  
Xin đ c r i nhóm c  l i thành ra 60.000 m u, 19 th ng bán l iượ ồ ả ạ ẫ ằ ạ  
cho 1 th ng.ằ
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Tháng 8 năm 1926, nhà ngân hàng Đông - Pháp xin 30.000 m u,ẫ  
trong đám đ t y đã có 6 làng An Nam . Khi nhà ngân hàng xinấ ấ ở  
đ c r i thì nó đu i dân ta đi.ượ ồ ổ

Nam Kỳ b  Tây đ n đi n chi m m t 150.000 m u ru ng t t.ị ồ ề ế ấ ẫ ộ ố

Ph n thì Tây đ n đi n c p, ph n thì các nhà th  đ o chi m. Cácầ ồ ề ướ ầ ờ ạ ế  
c  đ o ch  năm nào m t mùa, đem ti n cho dân cày vay. Chúng nóố ạ ờ ấ ề  
b t dân đem văn kh  ru ng c m cho nó và ăn l i thi t n ng. Vì l iắ ế ộ ầ ờ ệ ặ ờ  
n ng quá, đ n mùa sau tr  không n i, thì các c  xi t ru ngặ ế ả ổ ố ế ộ 1) yấ  
đem làm ru ng nhà th .ộ ờ

3. Chính ph  Pháp đãiủ 2) dân cày An Nam th  nào?ế

T  b n Tây và nhà th  đ o đã choán g n h t đ t ru ng, còn giư ả ờ ạ ầ ế ấ ộ ữ 
đ c mi ng nào thì Chính ph  l i đánh thu  thi t n ng, m i nămượ ế ủ ạ ế ệ ặ ỗ  
m i tăng. Nh  m i m u ru ng t t m i năm t t c  hoa l i đ cỗ ư ỗ ẫ ộ ố ỗ ấ ả ợ ượ  
ch ng 25 đ ng, Tây nó đã l y m t 2 đ ng 5 hào thu , nghĩa là 10ừ ồ ấ ấ ồ ế  
ph n nó l y m t m t.ầ ấ ấ ộ

N u tính ti n thuê trâu bò, mua phân tro, m n làm, ti n ăn u ng,ế ề ướ ề ố  
thì m i m u m i năm đã h t ch ng 30 đ ng. Nghĩa là dân cày đã lỗ ẫ ỗ ế ừ ồ ỗ 
m t 5 đ ng, mà Chính ph  l i còn k pấ ồ ủ ạ ẹ 3)l y cho đ c 2 đ ng r i.ấ ượ ồ ưỡ

Ch ng th  mà thôi. Dân ta cày ra lúa mà không đ c ăn. Đ n mùaẳ ế ượ ế  
thu  thì bán đ  bán tháo đ  n p thu . Tây nó bi t v y thì nó muaế ổ ể ộ ế ế ậ  
r  đ  nó ch  đi bán các x , m i năm nó ch  h t 150 v n t n. Nóẻ ể ở ứ ỗ ở ế ạ ấ  
ch  đi ch ng nào, thì g o kém ch ng y, thì dân ta ch t đói nhi uở ừ ạ ừ ấ ế ề  
ch ng y.ừ ấ

4. Bây gi  nên làm th  nào?ờ ế

S  c c kh  dân cày An Nam là:ự ự ổ

1. Ru ng b  Tây choán h t, không đ  mà cày.ộ ị ế ủ
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2. G o b  nó ch  h t, không đ  mà ăn.ạ ị ở ế ủ

3. Làm nhi u, đ c ít, thu  n ng.ề ượ ế ặ

4. L i thêm n c l t, đ i h n, v  đê, m t mùa.ạ ướ ụ ạ ạ ỡ ấ

5. Đ n n i ch t đói, ho c bán v  đ  con, ho c đem thân làm nô lế ỗ ế ặ ợ ợ ặ ệ 
nh  nh ng ng i nó ch  đi Tân th  gi i.ư ữ ườ ở ế ớ

6. Nào là chính tr  áp b c (th  h i dân cày ta có quy n chính tr  gì?),ị ứ ử ỏ ề ị  
văn hoá áp b c (dân cày ta đ c m y ng i bi t ch , trong làngứ ượ ấ ườ ế ữ  
đ c m y tr ng h c?).ượ ấ ườ ọ

N u dân cày An Nam mu n thoát kh i vòng cay đ ng y, thì ph iế ố ỏ ắ ấ ả  
t  ch c nhau đ  ki m đ ng gi i phóng.ổ ứ ể ế ườ ả

5. Cách t  ch c dân cày th  nào?ổ ứ ế

Cách t  ch c đ i khái nh  sau:ổ ứ ạ ư

1. B t kỳ đàn ông đàn bà, t  nh ng ng i ti u đi n ch  cho đ nấ ừ ữ ườ ể ề ủ ế  
nh ng dân cày thuê cày r , t  18 tu i tr  lên thì đ c vào. (Nh ngữ ẽ ừ ổ ở ượ ữ  
ng i đ i đ a ch , m t thám, c  đ o, say mê r u chè, c  b c và aườ ạ ị ủ ậ ố ạ ượ ờ ạ  
phi nế 1) thì ch  cho vào h i).ớ ộ

2. Ai vào ph i tình nguy n gi  quy t c h i, và ph i có h i viên cũả ệ ữ ắ ộ ả ộ  
gi i thi u.ớ ệ

3. Làng nào đã có 3 ng i tình nguy n vào h i thì t  ch c đ cườ ệ ộ ổ ứ ượ  
m t h i làng, 3 làng có h i thì t  ch c h i t ng, 3 t ng có h i thìộ ộ ộ ổ ứ ộ ổ ổ ộ  
t  ch c h i huy n, 3 huy n có h i thì t  ch c h i t nh, 3 t nh cóổ ứ ộ ệ ệ ộ ổ ứ ộ ỉ ỉ  
h i thì t  ch c h i n c.ộ ổ ứ ộ ướ

4. Còn cách khai h i, t  ch c các b  làm vi c, tuy n c , đ  ngh ,ộ ổ ứ ộ ệ ể ử ề ị  
gi i quy t, báo cáo thì cũng nh  công h i.ả ế ư ộ
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6. H i dân cày nên đ t ti u t  hay không?ộ ặ ể ổ

Dân cày trong làng không xúm xít đông đúc nh  th  thuy n trong lòư ợ ề  
máy, cho nên h i dân cày làng th  cho ti u t ; ng i u  viên thộ ế ể ổ ườ ỷ ế 
cho t  tr ng cũng đ c.ổ ưở ượ

U  viên bên thì ch  huy cho h i viên làm vi c, bên thì thi hành m nhỷ ỉ ộ ệ ệ  
l nh t  th ng c p truy n đ n, bên thì báo cáo vi c đ i h i v i h iị ừ ượ ấ ề ế ệ ạ ộ ớ ộ  
viên, bên thì báo cáo công vi c h i viên v i đ i h i.ệ ộ ớ ạ ộ

Các h i viên thì ph i:ộ ả

1. Ki m h i viên m i;ế ộ ớ

2. Đi u tra cách ăn làm và các vi c trong làng;ề ệ

3. Đ  x ng làm các h p tác xã;ề ướ ợ

4. H t s c m  mang giáo d c, nh  l p tr ng, t  ch c nhà xemế ứ ở ụ ư ậ ườ ổ ứ  
sách, vân vân;

5. Khuyên anh em dân cày c m r u, a phi n, đánh b c;ấ ượ ế ạ

6. Đ t h i c u t , vân vân.ặ ộ ứ ế

Nói tóm l i là ki m làm nh ng vi c có ích cho dân cày, có l i choạ ế ữ ệ ợ  
nòi gi ng.ố

7. N u không có ti u t  sao gi  đ c bí m t?ế ể ổ ữ ượ ậ

y là nói v  lúc bình th ng, có l  công khai đ c. N u lúc ph iẤ ề ườ ẽ ượ ế ả  
gi  bí m t, thì:ữ ậ

1. Ph i dùng cách ti u t ;ả ể ổ

2. Ch  g i là h i dân cày, nh ng g i là ph ng l p nhà, ph ngớ ọ ộ ư ọ ườ ợ ườ  
đánh cá, ph ng chung lúa, vân vân đ  mà che m t thiên h . Vườ ể ắ ạ ả 



trong làng xã An Nam hi n bây gi  cũng có nhi u ph ng h i nhệ ờ ề ườ ộ ư 
th , mu n t  ch c dân cày thì nên theo hoàn c nh mà l i d ngế ố ổ ứ ả ợ ụ  
nh ng ph ng y. C t làm sao cho ng i ngoài đ ng chú ý là t t.ữ ườ ấ ố ườ ừ ố

Khi h i  đã v ng,  h i  viên đã đông,  l i  nên đ t  các  b  chuyênộ ữ ộ ạ ặ ộ  
môn1) nh :ư

B  t p th  thao;ộ ậ ể

B  c i l ng ngh  cày c yộ ả ươ ề ấ 2);

B  ng i cày thuê (đi cày thuê g t m n cho ng i ta, mình khôngộ ườ ặ ướ ườ  
có đ t ru ng trâu bò gì c );ấ ộ ả

B  ng i cày r ;ộ ườ ẽ

B  th  công nghi p (th  thuy n trong làng tuy không cày ru ng,ộ ủ ệ ợ ề ộ  
ho c n a cày n a th , cũng ph i cho vào h i dân cày);ặ ử ử ợ ả ộ

B  thanh niên, b  ph  n , b  giáo d c, vân vân.ộ ộ ụ ữ ộ ụ

8. Có nông h i r i đã kh i nh ng s  c c kh  nói trên ch a?ộ ồ ỏ ữ ự ự ổ ư

S  t  do, bình đ ng ph i cách m nh mà l y l i, h i nông là m tự ự ẳ ả ệ ấ ạ ộ ộ  
cái n n cách m nh c a dân ta. N u th  thuy n và dân cày tr c tề ệ ủ ế ợ ề ướ ổ 
ch c kiên c , sau đ ng tâm hi p l c mà cách m nh thì s  kh iứ ố ồ ệ ự ệ ẽ ỏ  
nh ng s  c c kh  y. D u ch a cách m nh đ c ngay, có t  ch cữ ự ự ổ ấ ẫ ư ệ ượ ổ ứ  
t t là có ích l i. Nh  m i năm Tây nó b t dân ta hút 150 v n kilô aấ ợ ư ỗ ắ ạ  
phi n, nó l y 1.500 v n đ ng l i. Nó b t ta mua 173.000.000 lítế ấ ạ ồ ờ ắ  
r u, nó l y 1.000 tri u phrăng l i. Nó v a l y l i v a làm cho taượ ấ ệ ờ ừ ấ ờ ừ  
m t nòi m t gi ng. N u dân cày t  ch c mà khuyên nhau đ ngấ ấ ố ế ổ ứ ừ  
u ng r u, đ ng hút a phi n, thì đã c u đ c nòi gi ng kh i mònố ượ ừ ế ứ ượ ố ỏ  
m i, m i năm l i  kh i  đem 1.000.000.000 phrăng và 15.000.000ỏ ỗ ạ ỏ  
đ ng b c cúng cho Tây. Tây nó áp b c ta vì ta không th ng yêuồ ạ ứ ươ  
nhau, vì ta ngu d t. Có h i hè r i tr c là có tình thân ái, sau thìố ộ ồ ướ  
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khuyên nhau h c hành. Chúng ta đã bi t "cách m nh" tinh th n,ọ ế ệ ầ  
"cách m nh" kinh t , thì "cách m nh" chính tr  cũng không xa.ệ ế ệ ị



 

H P TÁC XÃỢ 64

1. L ch s .ị ử

H p tác xã đ u h tợ ầ ế 1) sinh ra  bên Anh. Năm 1761, m y ng i thở ấ ườ ợ 
d t v i r  nhau l p ra m t cái h i "làm v i cho t t và bán giá trungệ ả ủ ậ ộ ộ ả ố  
bình trong làng xóm".

Năm 1777, m t h i khác l p ra.  Sau còn nhi u h i l p ra n a,ộ ộ ậ ề ộ ậ ữ  
nh ng ch ng đ c lâu.ư ẳ ượ

Năm 1864, m t h i m i l i l p ra đ c 999 đ ng v n. Đ n nămộ ộ ớ ạ ậ ượ ồ ố ế  
1923, thì h i này có 5.673.245 đ ng v n và ti n buôn bán đi l iộ ồ ố ề ạ  
đ c 47.777.000 đ ng, 14 chi c tàu, và 5.000 m u v n chè (trà),ượ ồ ế ẫ ườ  
6 ng i đ i bi u làm H  ngh  vi n, 4.580.623 ng i h i viên.ườ ạ ể ạ ị ệ ườ ộ

H p tác xã bây gi  bên Nga l n nh t, th  hai đ n Anh (tiêu phí h pợ ờ ớ ấ ứ ế ợ  
tác2)), th  ba Pháp (sinh s n h p tácứ ả ợ 3)), th  tứ ư Đan Mác4) (nông dân 
h p tác), th  năm Đ c (ngân hàng h p tácợ ứ ứ ợ 5)).

 Nh t có m t h i khi m i l p ch  có 1.840 đ ng v n cách 8 nămỞ ậ ộ ộ ớ ậ ỉ ồ ố  
đã có 370.000 đ ng.ồ

2. M c đích.ụ

Tuy cách làm thì có khác nhau ít nhi u, nh ng m c đích thì n cề ư ụ ướ  
nào cũng nh  nhau. M c đích y thì trong l i tuyên ngôn c a h pư ụ ấ ờ ủ ợ  
tác xã Anh đã nói: "C t làm cho nh ng ng i vô s n giai c p hoá raố ữ ườ ả ấ  
anh em. Anh em thì làm giùm nhau, nh  l n nhau. B  h t thói tranhờ ẫ ỏ ế  
c nh. Làm sao cho ai tr ng cây thì đ c ăn trái, ai mu n ăn trái thìạ ồ ượ ố  
giùm vào tr ng cây".ồ
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H i bây gi  t  b n và đ  qu c ch  nghĩa bá t cồ ờ ư ả ế ố ủ ướ 1) dân ch ng sótẳ  
cách gì, chúng nó l y ti n dân tr  l i áp b c dân, chúng nó đã ránấ ề ở ạ ứ  
sành ra m , l i còn "l y g y th y đánh l ng th y" cho nên h p tácỡ ạ ấ ậ ầ ư ầ ợ  
xã tr c là có ích l i cho dân, sau là b t s c bóp n n c a t i t  b nướ ợ ớ ứ ặ ủ ụ ư ả  
và đ  qu c ch  nghĩa.ế ố ủ

3. Lý lu n.ậ

T c ng  An Nam có nh ng câu: "Nhóm l i thành giàu, chia nhauụ ữ ữ ạ  
thành khó" và "M t cây làm ch ng nên non, nhi u cây nhóm l iộ ẳ ề ạ  
thành hòn núi cao". Lý lu n h p tác xã đ u  trong nh ng đi u y.ậ ợ ề ở ữ ề ấ

N u chúng ta đ ng riêng ra, thì s c nh , mà làm không nên vi c.ế ứ ứ ỏ ệ  
Thí d  m i ng i mang m t cái c t, m t t m tranh  riêng m iụ ỗ ườ ộ ộ ộ ấ ở ỗ  
ng i m t n i, thì l u ch ng ra l u, nhà ch ng ra nhà.ườ ộ ơ ề ẳ ề ẳ

Nhóm nh ng c t y, tranh y, s c y, làm ra m t cái nhà r ng rãiữ ộ ấ ấ ứ ấ ộ ộ  
b  th  r i anh em  chung v i nhau. y là h p tác.ề ế ồ ở ớ Ấ ợ

L i thí d  10 ng i mu n ăn c m, m i ng i riêng m t n i, n uạ ụ ườ ố ơ ỗ ườ ộ ồ ấ  
riêng m t b p, n u r i ăn riêng; ăn r i ai n y d n d p riêng c aộ ế ấ ồ ồ ấ ọ ẹ ủ  
ng i n y, th  thì m t bi t bao nhiêu c i, n c, công phu và thìườ ấ ế ấ ế ủ ướ  
gi .ờ

H p tác xã là "góp g o th i c m chung" cho kh i hao c a, t nợ ạ ổ ơ ỏ ủ ố  
công, l i có nhi u ph n vui v .ạ ề ầ ẻ

4. M y cách h p tác xã.ấ ợ

H p tác xã có 4 cách:ợ

1. H p tác xã ti n b cợ ề ạ 2);

2. H p tác xã mua;ợ

3. H p tác xã bán;ợ

http://tuyengiao.vn/MainFrame.aspx?ctrlid=AddContent&1334300809890&1334300809890#_ftn80
http://tuyengiao.vn/MainFrame.aspx?ctrlid=AddContent&1334300809890&1334300809890#_ftn79


4. H p tác xã sinh s n.ợ ả

Tr c khi nói rõ nh ng h p tác y là th  nào, chúng ta ph i bi tướ ữ ợ ấ ế ả ế  
r ng:ằ

a) H p tác xã khác h i buôn, vì h i buôn l i riêng, h p tác xã l iợ ộ ộ ợ ợ ợ  
chung.

b) H p tác xã tuy là đ  giúp đ  nhau, nh ng không gi ng các h i tợ ể ỡ ư ố ộ ừ 
thi n. Vì các h i y cóệ ộ ấ tiêu đi mà không làm ra, và giúp đ  b t kỳ aiỡ ấ  
nh ng có ý b  thí, h p tác xã có tiêu đi, có làm ra, ch  giúp choư ố ợ ỉ  
ng i trong h i, nh ng giúp m t cách bình đ ng, m t cách "cáchườ ộ ư ộ ẳ ộ  
m nh" ai cũng giúp mà ai cũng b  giúpệ ị 1).

5. H p tác xã ti n b c.ợ ề ạ

Hay là ngân hàng c a dân; dân cày và th  thuy n chung v n l p ra:ủ ợ ề ố ậ

1. H i viên thi u v n làm ăn (vay v  tiêu xài thì không cho) thì đ nộ ế ố ề ế  
vay đ c l i nh ;ượ ờ ẹ

2. H i viên có d  d t ít nhi u, thì đem đ n g i, đ c sinh l i.ộ ư ậ ề ế ử ượ ợ

Dân nghèo, ng i có mà góp thì ít, ng i mu n vay thì nhi u, v yườ ườ ố ề ậ  
thì th  nào l p đ c ngân hàng? Mu n l p đ c ph i có ba đi u:ế ậ ượ ố ậ ượ ả ề

a) Ti n v n - N u 1 ng i b  vào m t đ ng, 1.000 ng i đã đ cề ố ế ườ ỏ ộ ồ ườ ượ  
1.000 đ ng. Có 1.000 v n, l u thông khéo thì cũng b ng 10.000ồ ố ư ằ  
đ ng.ồ

b) L u thông - N u m i ng i gi  l y m t đ ng, thì 1.000 đ ngư ế ỗ ườ ữ ấ ộ ồ ồ  
y cũng tiêu m t. N u góp l i, tháng đ u cho A vay 100 h n 6ấ ấ ế ạ ầ ẹ  

tháng tr ; tháng 2 cho B vay 100 vân vân, chuy n đi mãi, l u thôngả ể ư  
mãi, c  l i đ n v n, m i tháng m i nhi u, và giúp đ c h i viênả ờ ế ố ỗ ỗ ề ượ ộ  
cũng m i ngày m t nhi u thêm.ỗ ộ ề
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c) Tín d ng - Làm có b  th  cho ng i ta tín d ngụ ề ế ườ ụ 1), thì giao d chị  
d . V y thì v n tuy ít mà dùng đ c nhi u.ễ ậ ố ượ ề

6. H p tác xã mua.ợ

Nhà nào cũng không làm đ  đ  dùng đ c, ch c ph i đi mua. Muaủ ồ ượ ắ ả  
nhi u (mua s )ề ỉ 2) thì ch c r  h n mà đ  t t h n. Mua l  thì đ t màắ ẻ ơ ồ ố ơ ẻ ắ  
đ  thì x u. Nh ng th  thuy n và dân cày l y ti n đâu mà mua s ?ồ ấ ư ợ ề ấ ề ỉ  
Mua đ c, m t nhà dùng cũng không h t. Cho nên ph i ch u thuaượ ộ ế ả ị  
thi t mãi.ệ

N u nhi u nhà góp l i, mua s  v  chia nhau, thì đã đ c r , đ  l iế ề ạ ỉ ề ượ ẻ ồ ạ  
t t l i kh i m t thì gi .ố ạ ỏ ấ ờ

Thí d : M i thùng (d u l a giá 3 đ ng, đ c 50 lít. Nhà buôn muaụ ỗ ầ ử ồ ượ  
v  ki m cách pha ph t thành ra 53 lít. Dân m i nhà ph i có m tề ế ế ỗ ả ộ  
ng i xách chai đi ch  mua m i lít ph i tr  m t hào, d u đã x u,ườ ợ ỗ ả ả ộ ầ ấ  
th p l i mau h t. Tính l i nhà buôn l i:ắ ạ ế ạ ờ

1 cái thùng 0đ20

23 lít d u 2đ30ầ

C ng c  2đ50ộ ả

53 nhà dân l : 2đ50 và 53 gi  đ ng h .ỗ ờ ồ ồ

N u 53 nhà y góp nhau phái m t ng i đi mua m t thùng, thì đãế ấ ộ ườ ộ  
kh i m t 2đ50, l i l i đ c 53 gi . Đem 53 gi  y làm vi c khác,ỏ ấ ạ ờ ượ ờ ờ ấ ệ  
l i càng l i n a.ạ ờ ữ

7. H p tác xã bán.ợ

Mua càng nhi u càng r , bán càng nhi u càng đ t. Mua càng ít càngề ẻ ề ắ  
đ t, bán càng ít càng r . Ai cũng bi t nh  v y. Nh ng dân nghèo cóắ ẻ ế ư ậ ư  
đ  đâu mà bán nhi u. V  l i khi đã đem r  khoai thúng lúa đi ch ,ồ ề ả ạ ổ ợ  
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thì đ t r  cũng mu n bán cho xong, không l  mang đi mang v  mãi.ắ ẻ ố ẽ ề  
Ph n thì s  m t công, ph n thì s  m t thu , ph n thì s  hao mòn.ầ ợ ấ ầ ợ ấ ế ầ ợ  
Nhà buôn bi t v y, l i càng b t bí tr  r .ế ậ ạ ắ ả ẻ

L i thí d : 53 nhà có 53 thúng lúa, cho 53 ng i đem đi bán, ph iạ ụ ườ ả  
n p 53 l n thu ; đong đi đong l i đ  tháo m t 53 n m, nhà buônộ ầ ế ạ ổ ấ ắ  
b t bí tr  r  m t 53 xu (m i thúng m t xu). Gi i n ng, 53 ng iắ ả ẻ ấ ỗ ộ ờ ắ ườ  
ph i u ng 53 xu n c, vân v.. Tính l i, thua thi t bi t ch ng nào.ả ố ướ ạ ệ ế ừ

N u 53 nhà y có h p tác xã bán, thì l i bi t bao nhiêu!ế ấ ợ ờ ế

8. H p tác xã sinh s n.ợ ả

H p tác này là đ  giúp nhau làm ăn. Thí d : Dân cày m i nhà cóợ ể ụ ỗ  
m t con bò, ph i có m t th ng bé chăn, ph i có m t cái rànộ ả ộ ằ ả ộ 1), lôi 
thôi bi t ch ng nào? L i nh  nh ng nhà không có, mùa cày ph iế ừ ạ ư ữ ả  
thuê trâu. M i nhà ph i t  s m l y cày, b a, cu c, li m, vân v., khiỗ ả ự ắ ấ ừ ố ề  
cày m , cu c cùn ch a có ti n mua thì ph i ng i ch u. N u chungẻ ố ư ề ả ồ ị ế  
nhau mua trâu, mua đ  cày, ai dùng đ n thì ph i n p ít nhi u, nhồ ế ả ộ ề ư 
th  há ch ng h n sao?ế ẳ ơ

L i nh  tr ng ra bông; nh ng không có bàn đánh bông, không có đạ ư ồ ư ồ 
kéo s i, ph i đem bông bán r . N u góp nhau làm h p tác xã, muaợ ả ẻ ế ợ  
đ  đ  mà làm, thì công ít mà l i nhi u.ủ ồ ợ ề

Nói tóm l i là h p tác xã r t có l i cho nên dân các n c làm nhi uạ ợ ấ ợ ướ ề  
l m. Th  xem các hàng buôn s  dĩ mà giàu có, ch ng qua nó b tắ ử ở ẳ ớ  
ng c b t xuôi c a dân. H p tác xã là đ  cho kh i b  hàng buôn ănượ ớ ủ ợ ể ỏ ị  
b t.ớ

9. Nhà buôn l y l i.ấ ờ

Nhà buôn ki m đ c l i là vì ng i làm ra đ  và ng i dùng đ ,ế ượ ờ ườ ồ ườ ồ  
ng i mua và ng i bán cách xa nhau, ph i nh  nhà buôn đ ngườ ườ ả ờ ứ  
gi a, nó đã ăn l i khi mua, l i ăn l i khi bán. Thí d : Ngoài B c làữ ờ ạ ờ ụ ắ  
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x  tr ng chè, trong Nam là hay u ng chè. Nh ng dân B c khôngứ ồ ố ư ắ  
đem vào Nam bán, dân Nam không ra t i B c mua.ớ ắ

M y nhà có chè đem bán cho A, hàng chè trong t ng; A đem bán l iấ ổ ạ  
cho B, buôn chè trong ph ,ủ  ăn l i m t l n.ờ ộ ầ  B l i đem bán cho ph  Cạ ố  

 t nhở ỉ , ăn l i 2ờ  l n.ầ  C bán cho công ty Đ Hà N iộ , ăn l i 3 l n.ờ ầ  Công 
ty Đ bán cho công ty E Sài Gòn, ăn l i 4ờ  l n.ầ  Công ty E l i bán choạ  
nhà buôn F các t nh,ỉ  ăn l i 5 l nờ ầ . Nhà buôn F bán s  cho ph  G cácỉ ố  
ph ,ủ  ăn l i 6 l n.ờ ầ  G bán l  cho H,ẻ  ăn l i 7 l n.ờ ầ  H bán l  cho ng iẻ ườ  
u ng,ố  ăn l i 8ờ  l n.ầ

Th  là ng i làm ra chè thua thi t, ng i u ng chè cũng thua thi t.ế ườ ệ ườ ố ệ  
N u có h p tác xã thì tránh kh i nh ng đi u y.ế ợ ỏ ữ ề ấ

10. Cách t  ch c.ổ ứ

Không ph i làng nào cũng ph i l p m i làng m i h p tác xã. Cũngả ả ậ ỗ ỗ ợ  
không ph i m i làng ph i l p c  m y h p tác xã. Cũng không ph iả ỗ ả ậ ả ấ ợ ả  
có h p tác xã này thì không l p đ c h p tác xã kia. Ch ng quaợ ậ ượ ợ ẳ  
theo hoàn c nh n i nào l p đ c h p tác xã nào, và có khi hai h pả ơ ậ ượ ợ ợ  
tác xã - mua và bán - l p chung cũng đ c.ậ ượ

N u nhi u n i đã l p thành h p tác nh  nhau, thì các h p tác xã yế ề ơ ậ ợ ư ợ ấ  
nên liên l c v i nhau, th  l c càng m nh h n. Ho c khi hai h p tácạ ớ ế ự ạ ơ ặ ợ  
xã tính ch t khác nhau, thì cũng nên liên k t, nh  m t h p tác xãấ ế ư ộ ợ  
mua và m t h p tác xã bán.ộ ợ

H p tác xã ch  có h i viên m i đ c h ng l i, ch  có h i viên m iợ ỉ ộ ớ ượ ưở ợ ỉ ộ ớ  
có quy n, nh ng nh ng vi c k  thu t nh  tính toán, xem hàng hoá,ề ư ữ ệ ỹ ậ ư  
c m máy, vân v., thì có phép m n ng i ngoài.ầ ướ ườ

Đã vào h i thì b t kỳ góp nhi u góp ít, vào tr c vào sau, ai cũngộ ấ ề ướ  
bình đ ng nh  nhau.ẳ ư



 

1) Trích trong cu nố  Làm gì? c a V.I. Lênin (ủ BT).

1) Tr c đ c: đo đ c (ắ ạ ạ BT).

2) Cách v t cách m nh: sinh v t cách m nh (ậ ệ ậ ệ BT).

3) Sinh hoá: n y n  và bi n đ i (ả ở ế ổ BT).

1) Cu c Minh Tr  duy tân t  năm 1868 (ộ ị ừ BT).

2) Giành l y chính quy n (ấ ề BT).

3) Cu c n i chi n  M  kéo dài t  năm 1861 đ n năm 1865 gi aộ ộ ế ở ỹ ừ ế ữ  
các t p đoàn t  s n công nghi p mi n B c và các t p đoàn ch  nôậ ư ả ệ ề ắ ậ ủ  
mi n Nam (ề BT).

1)     Đ ng phrăng Pháp (ồ BT).

2)     Giai c p b  áp b c cách m nh,ấ ị ứ ệ  t c là giai c p b  áp b c làm cáchứ ấ ị ứ  
m ng (ạ BT).

3) Nay là n c Tri u Tiên (ướ ề BT).

1) Công nông là ng i ch  cách m nh, t c là công nhân và nôngườ ủ ệ ứ  
dân là l c l ng nòng c t, là đ i quân ch  l c c a cách m ng (ự ượ ố ộ ủ ự ủ ạ BT).

1)     Gi ng gi i lý lu n và chả ả ậ ủ nghĩa, t c là gi ng gi i lý lu n cáchứ ả ả ậ  
m ng và ch  nghĩa Mác - Lênin (ạ ủ BT).

2) T c là không bi t n m th i c  cách m ng (ứ ế ắ ờ ơ ạ BT).
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3) Dân th ng b  chia r  (do âm m u c a b n th c dân là chia rườ ị ẽ ư ủ ọ ự ẽ 
đ  d  cai tr ) (ể ễ ị BT).

1) 48 t nh: 48 bang. Khi cách m ng t  s n M  bùng n  (1776), ỉ ạ ư ả ỹ ổ ở 
M  có kho ng 3 tri u dân v i 13 bang (ỹ ả ệ ớ BT).

1) Cách m ng t  s n là cu c cách m ng không tri t đ  (ạ ư ả ộ ạ ệ ể BT).

1) K  ph n b i T  qu c (ẻ ả ộ ổ ố BT).

2) Quân     đ i cách m ng Pháp thành l p năm 1793, g m ph n l n làộ ạ ậ ồ ầ ớ  
nông dân và th  th  công nghèo. H  không đ c trang b  qu nợ ủ ọ ượ ị ầ  
ng n nh  quân đ i c a b n quý t c (ắ ư ộ ủ ọ ộ BT).

1) Ch  cu c cách m ng t  s n Pháp l n th  hai, n  ra tháng 2-1848ỉ ộ ạ ư ả ầ ứ ổ  
(BT).

2) T c là Chính ph  c a nhân dân (ứ ủ ủ BT).

3) C  s  s n xu t (ơ ở ả ấ BT).

1) Culít: C nh sát (ả BT).

2) T c đo t (ướ ạ BT).

1) K  theo ch  nghĩa c  h i (ẻ ủ ơ ộ BT).

1) T c là ph i ch u lu n cúi b n nhà giàu (ứ ả ị ồ ọ BT).

1) Các Mác (BT).

2)  Năm 1894,  V.I.  Lênin  tham gia  vào  các  nhóm mácxít  Nga  ở 
Pêtécbua. Năm 1895, Ng i h p nh t các nhóm mácxít đó l i thànhườ ợ ấ ạ  
Liên minh chi n đ u gi i phóng giai c p công nhân. Đó là b cế ấ ả ấ ướ  
chu n b  cho vi c thành l p chính đ ng c a giai c p công nhân Ngaẩ ị ệ ậ ả ủ ấ  
(BT).
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1) B n c i l ng, tho  hi p (ọ ả ươ ả ệ BT).

1) Khi cu c Chi n tranh th  gi i th  nh t (1914 - 1918) n  ra (ộ ế ế ớ ứ ấ ổ BT).

2) Tin dùng (BT).

1) Th c hi n ch  nghĩa c ng s n trên toàn th  gi i (ự ệ ủ ộ ả ế ớ BT).

2) Thành công tri t đ  (ệ ể BT).

3) L i ra s c giúp đ  công nông các n c và nhân dân b  áp b c ạ ứ ỡ ướ ị ứ ở 
các thu c đ a (ộ ị BT).

4) Thì ph i l y dân chúng (ả ấ BT).

1) Bóc l t (ộ BT).

2), 3), 4)     Trong nguyên b n th ng vi t là Đ  3, Đ  1, Đ  2 (ả ườ ế ệ ệ ệ BT).

1) N c Ai C p (ướ ậ BT).

2) Các n c n m trên Bán đ o Bancăng, g m: Anbani,  Bungari,ướ ằ ả ồ  
Nam T , Hy L p, m t ph n Th  Nhĩ Kỳ (ư ạ ộ ầ ổ BT).

1) Ch  nghĩa Mác mà Qu c t  th  nh t đi theo (ủ ố ế ứ ấ BT).

2) Trong đi u ki n t ng kh ng ho ng c a ch  nghĩa t  b n, giaiề ệ ổ ủ ả ủ ủ ư ả  
c p  t  s n không đ  s c duy trì  s  th ng tr  c a  chúng b ngấ ư ả ủ ứ ự ố ị ủ ằ  
ph ng pháp ngh  tr ng đ c  n a,  mà ph i  dùng đ n nh ngươ ị ườ ượ ữ ả ế ữ  
chính sách phát xít: đ c tài, kh ng b  cùng v i chính sách m  dân.ộ ủ ố ớ ị  
Đ  th c hi n các chính sách đó, giai c p t  s n  m t s  n c đãể ự ệ ấ ư ả ở ộ ố ướ  
l p ra nh ng đ ng phát xít (ậ ữ ả BT).

1) Đ n lúc cùng đ ng (ế ườ BT).

1) Nay là n c Iran (ướ BT).
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1) Nay là n c Inđônêxia (ướ BT).

1) Pháp, Ý, Tây Ban Nha, B  Đào Nha -  nh ng n c nói  ti ngồ ữ ướ ế  
Latinh (TG).

2) Ch  nghĩa c i l ng ch  tr ng công h i nên giúp đ  chínhủ ả ươ ủ ươ ộ ỡ  
đ ng nh ng không nên ch u s  lãnh đ o c a chính đ ng (ả ư ị ự ạ ủ ả BT).

1) Nh ng công nhân b  b n t  s n mua chu c (ữ ị ọ ư ả ộ BT).

1) N c Hà Lan (ướ BT).

1) K  ho ch Đaox  (ế ạ ơ BT).

1) Lúc     đó  Vi t Nam ch a thành l p Đoàn Thanh niên C ng s nở ệ ư ậ ộ ả  
(BT).

1) Na Uy (BT).

1) Lúc bãi công g n th ng l i r i m i đem v  (ầ ắ ợ ồ ớ ề BT).

1) B  b t (ị ắ BT).

1) Ch  th  (ỉ ị BT).

2) Lãnh s  quán (ự BT).

1) Nên hi u là đ c tr  t  do (ể ượ ả ự BT).

1) Câu này hi u nh  sau: Nghiên c u ch ng nh ng là gi  sách v ,ể ư ứ ẳ ữ ở ở  
gi  báo ra gi ng, mà còn ph i bàn b c cách đ u tranh v i b n tở ả ả ạ ấ ớ ọ ư 
b n và đ  qu c ch  nghĩa (ả ế ố ủ BT).

1) Công nhân các ngh  trong ngành xe l a (ề ử BT).

2) Công h i xe l a (ộ ử BT).
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3) Câu này hi u là: H i xe l a Hà N i đã vào T ng công h i xe l aể ộ ử ộ ổ ộ ử  
Vi t Nam, còn có th  vào m t t ng công h i khác (ệ ể ộ ổ ộ BT).

1) Đi u l  Đ ng (ề ệ ả BT).

1) So sánh, so kè (BT).

2) Công h i toàn qu c (ộ ố BT).

1) Ch c vi c:  Ng i  có  ch c  v .   đây nên hi u  là  không cứ ệ ườ ứ ị Ở ể ử 
ng i có ch c v  trong b  máy chính quy n th c dân, phong ki nườ ứ ị ộ ề ự ế  
(BT).

2) Xong vi c r i (ệ ồ BT).

1)      đây có th  là đ i t  v  (Ở ể ộ ự ệ BT).

2) M t t  ch c c a thi u niên, nhi đ ng (sau này Đ ng ta đã thànhộ ổ ứ ủ ế ồ ả  
l p t  ch c này vào nh ng năm 1930-1931) (ậ ổ ứ ữ BT).

1), 2) S  này trong nguyên b n b  m  (ố ả ị ờ BT).

1) M t hình th c t c đo t ru ng đ t đ  tr  vào ti n cho vay (ộ ứ ướ ạ ộ ấ ể ừ ề BT).

2)     Đãi: đ i xố ử v i.ớ .. (BT).

3) B t ép, b t ch t (ắ ắ ẹ BT).

1) Thu c phi n (ố ệ BT).

1) Các ban chuyên môn (BT).

2) Ban c i ti n ngh  cày c y (ả ế ề ấ BT).

1) Đ u tiên (ầ BT).

2) H p tác xã tiêu th  (ợ ụ BT).
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3) H p tác xã s n xu t (ợ ả ấ BT).

4) N c Đan M ch (ướ ạ BT).

5) H p tác xã vay m n hay còn g i là h p tác xã tín d ng (ợ ượ ọ ợ ụ BT).

1) Bóc l t (ộ BT).

2) H p tác xã vay m n hay h p tác xã tín d ng (ợ ượ ợ ụ BT).

1) Nên hi u là ai cũng đ c giúp đ  khi khó khăn và có trách nhi mể ượ ỡ ệ  
giúp đ  ng i khác (ỡ ườ BT).

1) Tín d ng là công vi c c a ngân hàng v  cho vay và nh n ti nụ ệ ủ ề ậ ề  
g i. Đo n nói v  tín d ng  đây hi u là: C n ph i làm cho có bử ạ ề ụ ở ể ầ ả ề 
th  đ  ng i ta tin t ng khi g i ti n và vay ti n (ế ể ườ ưở ử ề ề BT).

2) Tác gi  dùng t  này theo nghĩa t  đ a ph ngả ừ ừ ị ươ  mua buôn hay mua 
nhi uề  (BT).

1) Cái chu ng (ồ BT).
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